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T
Nhóm vật liệu Tên vật liệu, loại vật liệu Đơn vị Tiêu chuẩn kỹ thuật Quy cách Vận chuyển Ghi chú

Giá bán tháng 08 (chưa bao 

gồm thuế giá trị gia tăng)

Xăng, dầu 

các loại 

Tham khảo theo thông báo 

giá đính kèm

Kính xây 

dựng
Giá bán tại nhà máy sản xuất trên địa bàn tỉnh

Kính trắng cường lực 8mm đ/m
2 nt 216.852

Kính trắng cường lực 

10mm
" nt 316.789

Thép xây 

dựng

THÉP HÒA PHÁT (từ 

ngày 17/6/2026)

Thép cuộn 

(Ø 6, Ø 8, Ø 10, Ø 12)
đ/kg CB240T

Giá bán tại kho Công ty TNHH MTV Hòa Phát 

Bình Định (địa chỉ: Lô A4-01,

KCN Nhơn Hội (Khu A), KKT Nhơn Hội, 

phường Quy Nhơn Đông, tỉnh Gia Lai

14.930

Thép thanh vằn (D10) " Gr40/ CB300V nt 15.380

Thép thanh vằn (D12) " CB300V nt 15.180

Thép thanh vằn (D 14 -

>32)
" Gr40/CB300V nt 15.180

Thép thanh vằn (D10) " CB400V/CB500V nt 15.580

Thép thanh vằn (D12) " CB400V/CB500V nt 15.380

Thép thanh vằn (D 14 -

>32)
" CB400V/CB500V nt 15.380

THÉP VAS - SẢN 

PHẨM CỦA CÔNG TY 

TNHH MTV THÉP VAS 

VIỆT MỸ. 

Thép cuộn đ/kg CB240T
 Giá bán tại chân công trình trên địa bàn toàn tỉnh 

Gia Lai
14.550

đ/kg Gr40 nt 14.700

" CB400V/CB500V nt 15.200

Thép thanh vằn (D16) đ/kg Gr40 nt 14.500

Thép thanh vằn (D12 -

D20)
đ/kg CB300V nt 14.500

Thép thanh vằn (D12 -

D32)
đ/kg CB400V/CB500V nt 15.000

PHỤ LỤC 1

Công bố thông tin giá vật liệu xây dựng tháng 8/2026

(Ban hành kèm theo Thông báo số     580 /TB-SXD ngày   10/ 9 /20226 của Sở Xây dựng)

Thép thanh vằn (D10)



Bê tông 

thương phẩm
Cấp phối đá 1x2 đồng/m3

Mác (Độ sụt 12±2 

cm) - TCVN 9340-

2012

Mác (Độ sụt 12±2 cm)

Giá bán tại chân công trình trên địa bàn thành 

phố Quy Nhơn (tỉnh Bình Định cũ) của Công ty 

Cổ phần bê tông An Phát

Cấp phối đá 1x2 " 100 nt 1.000.000

Cấp phối đá 1x2 " 150 nt 1.046.296

Cấp phối đá 1x2 " 200 nt 1.092.593

Cấp phối đá 1x2 " 250 nt 1.138.889

Cấp phối đá 1x2 " 300 nt 1.185.185

Cấp phối đá 1x2 " 350 nt 1.231.481

Cấp phối đá 1x2 " 400 nt 1.277.778

Cấp phối đá 1x2 " 450 nt 1.324.074

Cấp phối đá 1x2 " 500 nt 1.370.370

bê tông 

thương phẩm
Cấp phối đá 1x2 đồng/m3

Mác (Độ sụt 12±2 

cm) - TCVN 9340-

2012

Mác (Độ sụt 12±2 cm)

Giá bán tại nhà máy của Công ty CP SX Thương 

mại XD Hải Minh, địa chỉ: Lô B6,14, đường D4, 

KKT Nhơn Hội, phường Quy Nhơn Đông, tỉnh 

Gia Lai

Cấp phối đá 1x2 " 150 nt 1.045.000 

Cấp phối đá 1x2 " 200 nt 1.090.000 

Cấp phối đá 1x2 " 250 nt 1.135.000 

Cấp phối đá 1x2 " 300 nt 1.180.000 

Cấp phối đá 1x2 " 350 nt 1.225.000 

Cấp phối đá 1x2 " 400 nt 1.270.000 

Cấp phối đá 1x2 " 450 nt 1.315.000 

Cấp phối đá 1x2 " 500 nt 1.360.000 

bê tông 

thương phẩm
Cấp phối đá 1x2 đồng/m3

Mác (Độ sụt 12±2 

cm) - TCVN 9340-

2012

Mác (Độ sụt 12±2 cm)

Giá bán đến chân công trình trên khu vực Quy 

Nhơn, tỉnh Gia Lai của Công ty CP Nội thất Kiểu 

Việt, địa chỉ: Lô 01 đường Võ Duy Dương, 

phường Quy Nhơn Nam, tỉnh Gia Lai;

Cấp phối đá 1x2 " 250 nt 1.296.296

Cấp phối đá 1x2 " 300 nt 1.342.593

Cấp phối đá 1x2 " 350 nt 1.388.889

Cấp phối đá 1x2 " 400 nt 1.435.185

bê tông 

thương phẩm

Bê tông thương phẩm 

M100R28
đồng/m3 TCVN 9340-2012 Mác (Độ sụt 12±2 cm)

Đơn giá đã bao gồm phí vận chuyển tại nhà máy 

của Công ty CPXD Trung Nguyên - CN Bê tông 

Trung Nguyên,  địa chỉ: Lô C58, KQH CCN Diên 

Phú, Xã Diên Phú, Pleiku, Gia Lai 1.400.000 

Bê tông thương phẩm 

M150R28
" 150 nt

1.450.000 

Bê tông thương phẩm 

M200R28
" 200 nt

1.500.000 

Bê tông thương phẩm 

M250R28
" 250 nt

1.600.000 

Bê tông thương phẩm 

M300R28
" 300 nt

1.700.000 

Bê tông thương phẩm 

M350R28
" 350 nt

1.850.000 

Bê tông thương phẩm 

M400R28
" 400 nt

2.050.000 



Bê tông chống thấm cấp 

độ B6 bằng bê tông 

thường công thêm

" nt

150.000

Bê tông chống thấm cấp 

độ B8 bằng bê tông 

thường công thêm

" nt

2.000.000

bê tông 

thương phẩm

Bê tông thương phẩm 

M150R28
đồng/m3 TCVN 9340-2012 Mác (Độ sụt 12±2 cm)

Giá bán đến chân công trình trên địa bàn tỉnh Gia 

Lai của Công ty CP Bê tông Nam Phong 1.527.000

Bê tông thương phẩm 

M200R28
" nt

1.600.000

Bê tông thương phẩm 

M250R28
" nt

1.666.000

Xi măng PCB 40 (rời) đ/tấn QCVN 16:2023/BXD

Xi măng Đồng Lâm "

Giá bán đến chân công trình trên địa bàn tỉnh 

Bình Định cũ - đã cộng chi phí vận chuyển bằng 

xe bồn 225.000 đồng/tấn

                           1.795.370   

Đức Sơn "
Giá bán tại chân công trình trên địa bàn toàn tỉnh 

Bình Định (cũ)
1.435.185

Xi măng PCB 40 (bao) đ/tấn QCVN 16:2023/BXD
Giá bán trên phương tiện bên mua tại kho hoặc 

Cảng Quy Nhơn, tỉnh Bình Định (cũ)

Nghi Sơn " nt 1.566.000

Phúc Sơn " nt 1.507.000

Xi măng Vissai " nt 1.351.000

Xi măng Sông Gianh " nt 1.484.000

Xi măng Cẩm Phả " nt 1.310.000

Xi măng Kaito " nt 1.256.000

Thành Thắng " nt 1.215.000

Đồng Lâm " nt 1.428.000

Công Thanh " nt 1.340.000

Long Sơn " nt 1.348.000

Tam Sơn " nt 1.286.000

Đức Sơn "
Giá bán tại kho thuộc phường Quy Nhơn Đông, 

Quy Nhơn Bắc, tỉnh Gia Lai
1.199.000

Nghi Sơn "

Giá bán tại chân công trình P.Thống Nhất, Xã 

Biển Hồ, P.Diên Hồng, P.Hội Phú, P.Pleiku, 

P.An Phú, tỉnh Gia Lai

1.837.963

Xi măng Vissai " nt 1.680.556

Xuân Thành " nt 1.601.852

Hoàng Long " nt 1.592.593

Vicem Hoàng Mai "

Giá bán trên phương tiện bên mua tại kho Quy 

Nhơn và kho tại huyện Tuy Phước (tỉnh Bình 

Định cũ)

1.500.000

Xi măng ADAMAX type 

I-II (tiêu chuẩn ASTM 

C150/C150M-12)

"
Giá bán tại chân công trình trên địa bàn tỉnh Bình 

Định (cũ)
1.806.000

Xi măng PC 40 (rời) đ/tấn



Xi măng Đồng Lâm "

Giá bán đến chân công trình trên địa bàn tỉnh 

Bình Định (cũ) - đã cộng chi phí vận chuyển bằng 

xe bồn 225.000 đồng/tấn

                           1.972.222   

Gach xây Gạch xây đ/viên QCVN 16:2023/BXD

Gạch Block tự chèn đ/m2
TCCS 01-2010 - 

Công ty BĐ
58x130x240

Giá giao hàng trên phương tiện vận chuyển bên 

mua tại nhà máy sản xuất gạch không nung của 

Công ty TNHH Bình Đê thuộc thôn Gia An, 

phường Hoài Nhơn Bắc, tỉnh Gia Lai

7,0kg/viên

50.926

Gạch bê tông tự chèn  đ/m2 TCCS - Công ty BĐ 300x300 nt 9kg/viên, màu đỏ 83.333

Gạch bê tông tự chèn  đ/m2 TCCS - Công ty BĐ 300x300 nt 9kg/viên, màu vàng, xanh 87.963

Gạch không nung xi măng 

cốt liệu
QCVN 16:2023/BXD

Gạch 6 lỗ tròn/vuông A- 

Mpa 5.0
viên 100x130x90

Giá bán trên phương tiện bên mua tại kho Công 

ty cổ phần Gạch Tuynen Bình Định; Địa chỉ: km 

1215 - QL 1A xã Tuy Phước, tỉnh Gia Lai

1.179

Gạch 6 lỗ tròn/vuông A-

Mpa 5.0
viên 200x130x90 nt 1.585,5

Gạch 2 lỗ A-Mpa 7.5 viên 200x90x55 nt 1.355

Gạch bê tông viên QCVN 16:2023/BXD

Gạch rỗng 3 lỗ  
(140x180x390 mm -  

16kg/viên)

Giá giao hàng trên phương tiện vận chuyển bên 

mua tại nhà máy sản xuất gạch không nung của 

Công ty TNHH Bình Đê thuộc thôn Gia An, 

phường Hoài Nhơn Bắc, tỉnh Gia Lai

3.981

Gạch rỗng 4 lỗ 
 (90x140x280 mm -  

6,7kg/viên)
nt 1.944

Gạch rỗng 6 lỗ
 (95x135x200 mm  - 

3,8kg/viên)
nt 2.407

Gạch rỗng 3 lỗ 
(190x180x390 mm  - 

20kg/viên)
nt 4.537



Gạch thẻ
 (60x95x200 mm  - 

2kg/viên)
nt 1.389

Gạch bê tông không nung 

cốt liệu
đ/viên QCVN 16:2023/BXD

Giá bán trên phương tiện bên mua tại Nhà máy 

Công ty TNHH gạch không nung Tuy Phước - địa 

chỉ: thôn Phú Mỹ 1, xã Tuy Phước, tỉnh Gia Lai

Gạch 6 lỗ " 90x130x200 Mpa 5.0 nt 1.650

Gạch 6 lỗ nửa " 90x130x100 Mpa 5.0 nt 1.000

Gạch 2 lỗ " 50x90x200 Mpa 5.0 nt 1.200

Gạch đặc " 50x90x200 Mpa 7.5 nt 1.450

Gạch không nung đ/viên QCVN 16:2023/BXD

Gạch 6 lỗ " 200x130x90 Mpa 5,0 1.473

Gạch 2 lỗ " 200x90x50 Mpa 7,5 1.191

TCVN 7744:2013

Gạch Block đ/m2 300x300x50 74.545

Gạch Block " 400x400x50 86.364

Gạch không nung QCVN 16:2023/BXD
Công ty TNHH Thịnh Thư, địa chỉ: Thôn An 

Tân, xã An Lão, tỉnh Gia Lai

Gạch 2 lỗ đ/viên 55x90x200 Mpa 5 Giá bán tại nhà máy, chưa có chi phí vận chuyển 1.450

Gạch 2 lỗ " 55x90x200 Mpa 5
Giá đến hiện trường công trình địa bàn huyện An 

Lão (tỉnh Bình Định cũ)
1.564

Gạch 2 lỗ " 55x90x200 Mpa 7,5 Giá bán tại nhà máy, chưa có chi phí vận chuyển 1.528

Gạch 2 lỗ " 55x90x200 Mpa 7,5
Giá đến hiện trường công trình địa bàn huyện An 

Lão (tỉnh Bình Định cũ)
1.800

Gạch 6 lỗ " 90x130x200 Mpa 5.0 Giá bán tại nhà máy, chưa có chi phí vận chuyển 2.400

Gạch 6 lỗ " 90x130x200 Mpa 5.0
Giá đến hiện trường công trình địa bàn huyện An 

Lão (tỉnh Bình Định cũ)
2.484

Gạch 2 lỗ " 120x200x300 Mpa 7,5 Giá bán tại nhà máy, chưa có chi phí vận chuyển 5.093

Gạch 2 lỗ " 120x200x300 Mpa 7,5
Giá đến hiện trường công trình địa bàn huyện An 

Lão (tỉnh Bình Định cũ)
5.980

Gạch không nung QCVN 16:2023/BXD

Giá bán tại nhà máy của Công ty CP Nội thất 

Kiểu Việt, địa chỉ: Lô B47, khu CN Phú Tài, 

phường Quy Nhơn Bắc, tỉnh Gia Lai

Gạch không nung: 6 lỗ 200x130x90 M5.0 nt 2.030

Giá bán trên phương tiện bên mua tại Nhà máy 

Công ty TNHH XD và TM Tân Duy Ngọc. Địa 

chỉ: Khu phố Tân Thuận, xã Vân Canh, tỉnh Gia 

Lai



Gạch lỗ lớn /G6LL " 90x130x200

Giá bán trên phương tiện bên mua tại nhà máy 

của Công ty TNHH Thái Hoàng thôn Chư Wâu, 

xã Chư A Thai, tỉnh Gia Lai

Gạch Tuynen 1.852

Gạch nửa lớn /GNL " 90x130x100 nt Gạch Tuynen 1.111

Gạch 06 lỗ nhỏ /G6LN " 80x110x180 nt Gạch Tuynen 2.037

Gạch nửa nhỏ /GNN " 80x110x90 nt Gạch Tuynen 1.222

Gạch 02 lỗ 200x90x50 nt Gạch Tuynen 1.296

Gạch thẻ đặc " 200x90x50 nt Gạch Tuynen 2.037

Gạch xây đ/viên QCVN 16:2023/BXD

Gạch 6 lỗ nhỏ " 80x110x180
Giá bán tại nhà máy gạc của Công ty cổ phần Phú 

Bổn ở Cụm CN Ia Sao, xã Ia Sao
1.850

Gạch 6 lỗ lớn " 200x130x90 nt 2.250

Gạch không nung đ/viên QCVN 16:2023/BXD
350x200x150 

Mac10.0

Giá bán tại Công ty TNHH MTV Giang Long Gia 

Lai  ở Cụm CN Diên Phú, P. Diên Hồng 
11.300

Gạch không nung 6 lỗ đ/viên QCVN 16:2023/BXD 90x140x190 Mpa 7.5

Giá bán trên phương tiện bên mua tại nhà máy 

của Công ty TNHH MTV XD Ngọc Anh Gia Lai, 

Lô C1-1 KCN Trà Đa( mở rộng), Phường Pleiku, 

Tỉnh Gia Lai

2.300

Gạch không nung đ/viên QCVN 16:2023/BXD

Giá bán tại nhà máy của Cty TNHH tư vấn TK và 

XD Quốc Khánh ở Cụm CN Ia Khươl, Xã Ia 

Khươl

Gạch không nung "
Gạch 6 lỗ nhỏ 

(85x130x200)
"                                   2.546   



Gạch không nung "
Gạch 6 lỗ lớn 

(85x130x200)
"                                   2.472   

Gạch không nung "
Gạch 2 lỗ 

(90x190x390)
"                                   7.685   

Gạch không nung "
Gạch thẻ 

(50x100x200) 
"                                   1.482   

Gạch bê tông khí chưng áp TCVN 7959:2017

Gach AAC B4 đ/m3
600x200x75 (100, 

120, 150, 200) - 5MPa

Giá bán trên phương tiện bên mua tại kho Công 

ty cổ phần Đầu tư BITCO Bình Định; Địa chỉ: 

km 1215 - QL 1A, xã Tuy Phước, tỉnh Gia Lai

1.430.800

Sản phẩm gạch Terrazzo ngoại thất TCVN 7744:2013

Sản phẩm gạch Terrazzo 

TCVN 7744:2013

400x400x25 mm - 

10kg/viên
đ/m

2 "

Giá giao hàng trên phương tiện vận chuyển bên 

mua tại nhà máy sản xuất gạch không nung của 

Cty TNHH Bình Đê thuộc thôn Gia An, phường 

Hoài Nhơn Bắc, tỉnh Gia Lai

Công ty TNHH Bình Đê 92.593

Sản phẩm gạch Granite QCVN 16:2023/BXD

500x500 SV đ/m
2 88.889

600x600 SV " 96.000

500x500 C " 93.056

Đất san lấp, cát các loại

Đất san lấp

Áp dụng theo Thông báo số 

159/TB-XD-TC ngày 

02/4/2021 của Liên Sở Xây 

dựng - Tài chính về việc 

công bố, hướng dẫn áp dụng 

giá đất cấp phối đồi tại mỏ 

để phục vụ công tác lập dự 

toán xây dựng trên địa bàn 

tỉnh. 

Cát xây dựng

Cát xây đ/m3 QCVN 16:2023/BXD

Công ty Cổ phần Takao 

Bình Định

Giá giao hàng trên phương tiện vận chuyển bên 

mua tại nhà máy của Công ty CP Takao Bình 

Định, thuộc Cụm công nghiệp Gò Cầy, xã Bình 

An, tỉnh Gia Lai



Công ty CP Takao nguyên 

liệu mới
"

- Giá bán tại nhà máy cụm công nghiệp Bình 

Thành, xã Bình An, tỉnh Gia Lai
409.091 

Công ty TNHH Xây dựng 

Tín Nghĩa
"

- Giá bán tại mỏ Sông An Lão, xã Ân Hảo, tỉnh 

Gia Lai
150.000 

Công ty TNHH Một thành 

viên Gia Hưng Quốc 

Thịnh

- Giá bán tại mỏ Sông Kôn, xã Vĩnh Quang, tỉnh 

Gia Lai
354.545 

DNTN Hữu Phước " - Giá bán tại mỏ xã Ia O, tỉnh Gia Lai 336.364

Công ty TNHH MTV Kim 

Ngân Gia Lai
" Giá bán tại mỏ xã Phú Thiện, tỉnh Gia Lai 222.727

Công ty TNHH MTV 

Đông Thanh Tây Nguyên
" - Giá bán tại mỏ cát xã Ia Hiao, tỉnh Gia Lai 202.479

Công ty TNHH Trang 

Xuân Gia Lai
" Giá bán tại mỏ xã Chư A Thai, tỉnh Gia Lai 245.000

Công ty TNHH xây dựng 

Xuân Hương
" Giá bán tại mỏ xã Ia Tul, tỉnh Gia Lai 250.000

Công ty TNHH xây dựng 

Xuân Hương
" Giá bán tại mỏ xã Ia Sao, tỉnh Gia Lai 250.000

Công ty TNHH MTV 

Toàn Thắng Phát Gia Lai
" Giá bán tại mỏ xã Ia Tul, tỉnh Gia Lai 245.000

Công ty TNHH MTV Kim 

Ngân Gia Lai
" Giá bán tại mỏ xã Phú Thiện, tỉnh Gia Lai 222.727

Cát tô đ/m
3

DNTN Hữu Phước " Giá bán tại mỏ xã Ia O, tỉnh Gia Lai 336.364



Công ty TNHH Thảo 

Nguyên Xanh - K'BANG
" - Giá bán tại mỏ xã Krong, tỉnh Gia Lai 245.000

Công ty CP Takao nguyên 

liệu mới
"

- Giá bán tại nhà máy cụm công nghiệp Bình 

Thành, xã Bình An, tỉnh Gia Lai
454.545

Đá xây dựng

Đá thủ công

Đá hộc (Giao hàng tại bãi 

chứa)
đ/m

3 Giá tại các mỏ đá trên địa bàn toàn tỉnh Bình 

Định cũ
120.000

Đá chẻ (huyện, thị xã, 

thành phố) thuộc tỉnh 

Bình Định cũ

Quy Nhơn, An Nhơn, Tuy Phước đ/viên 20 x 20 x 15 5.000

Hoài Ân, Hoài Nhơn " 20 x 20 x 15 5.200

Tây Sơn, Phù Cát, Phù Mỹ " 20 x 20 x 15 5.100

Các huyện miền núi " 20 x 20 x 15 5.400

Quy Nhơn, An Nhơn, Tuy 

Phước đ/viên
20 x 25 x 15 5.500

Hoài Ân, Hoài Nhơn " 20 x 25 x 15 5.700

Tây Sơn, Phù Cát, Phù Mỹ " 20 x 25 x 15 5.600

Các huyện miền núi " 20 x 25 x 15 5.900

Đá máy (Giá bán tại mỏ 

trên phương tiện vận 

chuyển bên mua)

đ/m3 Đá 1x2 sàn 10-20 263.636

" Đá 2x4 (sàn 20-40) 245.455

" Đá 4x6 227.273

" Đá mi (0,5) 118.182

" Đá Cấp phối Dmax 25 145.455

"
Đá cấp phối Dmax 

37,5
136.364

Đá máy 10x19 mm 

(qua côn VSI)
381.818

Đá máy 5x10 mm 

(qua côn VSI)
327.273

đ/m3 Đá 1x2 (sàn 24mm) 290.909

" Đá 2x4 272.727

" Đá 4x6 263.636

" Đá mi (0,5) 172.727

" Đá Cấp phối Dmax 25 168.182

"
Đá cấp phối Dmax 

37,5
159.091

đ/m3 Đá 1x2 277.273

" Đá 2x4 254.545

" Đá 4x6 250.000

Giá đến chân công trình

- Giá bán tại mỏ núi Sơn Triều, KV Phú Sơn, 

phường An Nhơn Nam, tỉnh Gia Lai; 

- Giá bán tại mỏ núi Sơn Triều, KV Phú Sơn, 

phường Ân Nhơn Nam, tỉnh Gia Lai;

Công ty TNHH khai thác 

đá và XD Ánh sinh

Công ty TNHH Sản xuất 

và khai thác Minh Toàn

- Giá bán tại mỏ đá khu vực Tân Hòa, phường An 

Nhơn Nam, tỉnh Gia Lai 

Xí nghiệp SXVLXD 

Nhơn Hòa - Chi nhánh 

Công ty cổ phần Phú Tài



" CPĐD Dmax25 154.545

" CPĐD Dmax37,5 145.455

đ/m3 Đá 1x2 231.818

" Đá 2x4 213.636

" Đá 4x6 200.000

" Đá mi (0,5) 127.273

" Đá Cấp phối Dmax 25 122.727

"
Đá cấp phối Dmax 

37,5
113.636

đ/m3 Đá 1x2 227.273

" Đá 2x4 209.091

" Đá 4x6 190.909

" Đá mi (0,5) 109.091

" Đá Cấp phối Dmax 25 118.182

"
Đá cấp phối Dmax 

37,5
100.000

đ/m3 Đá 1x2 (sàn 10-22) 245.455

" Đá 1x2 (sàn 10-24) 263.636

"

Đá 1x2 (sàn 13-20), 

phục vụ sản xuất bê 

tông nhựa nóng

281.818

" Đá 1x2 (sàn 13-24) 254.545

" Đá 2x4 236.364

" Đá 4x6 227.273

" Đá mi (0,5x1) 136.364

" Đá Cấp phối Dmax25 145.455

Đá Cấp phối 

Dmax25, qua côn vo
159.091

"
Đá Cấp phối Dmax 

37,5
136.364

Đá Cấp phối Dmax 

37,5, qua côn vo
150.000

đ/m3

Đá 1x2 (sàn 13-22) 

côn vo
281.818

"
Đá 1x2 (sàn 24) 

không qua côn vo
254.545

"
Đá 2x4 - không quan 

côn vo
227.273

"
Đá 4x6 - không quan 

côn vo
209.091

" Đá mi (0,5x1) - côn vo 159.091

"
Đá mi (0,5x1) - 

không qua côn vo
136.364

"
Đá cấp phối Dmax 25 

- côn vo
159.091

"
Đá cấp phối Dmax 25 

- không qua côn vo
154.545

- Giá bán tại mỏ núi Sơn Triều, KV Phú Sơn, 

phường Ân Nhơn Nam, tỉnh Gia Lai;

- Giá bán tại mỏ núi Chà, phường An Nhơn Nam, 

tỉnh Gia Lai

- Giá bán tại mỏ núi Sơn Triều, KV Phú Sơn, 

phường Ân Nhơn Nam, tỉnh Gia Lai

- Giá bán tại mỏ thuộc thôn Phú Mỹ 2, xã  Phước 

Lộc, tỉnh Gia Lai

- Giá bán tại mỏ núi Sơn Triều, thôn Phú Mỹ 2, 

xã Phước Lộc, tỉnh Gia Lai

Công ty TNHH Sản xuất 

và khai thác Minh Toàn

Công ty TNHH Tấn Phát

Công ty TNHH 28/7 Bình 

Định

Công ty Cổ phần VLXD 

Mỹ Quang

Công ty CP Khoáng sản 

Nguyên Thịnh Quy Nhơn



"
Đá cấp phối Dmax 

37,5 - côn vo
150.000

"

Đá cấp phối Dmax 

37,5 - không qua côn 

vo

145.455

đ/m3

Đá mi (0,5x1), sàn 

vuông 13mm
136.364

"

Đá mi (0,5x1), sàn 

vuông 13mm, côn vo 

(phục vụ sản xuất bê 

tông nhựa nóng)

159.091

"
Đá 1x2 (sàn vuông 

19mm)
250.000

"

Đá 1x2 (sàn vuông 

19mm), côn vo, phục 

vụ sản xuất bê tông 

nhựa nóng

289.091

"
Đá 2x4 (sàn vuông 

40mm)
231.818

"
Đá 4x6 (sàn vuông 

70mm)
218.182

"
Đá Cấp phối Dmax 

25, côn vo
163.636

"
Đá Cấp phối Dmax 

37,5, côn vo
150.000

đ/m3 Đá 1x2 236.364

" Đá 2x4 227.273

" Đá 4x6 190.000

" Đá mi 181.818

" Cấp phối 37,5 140.000

đ/m3 Đá 1x2 309.091

" Đá 2x4 272.727

" Đá 4x6 240.909

" Đá mi (sàn 12) 200.000

" Cấp phối Dmax25 190.909

" Cấp phối Dmax 37,5 172.727

đ/m3 Đá 1x2 236.364

" Đá 2x4 220.000

" Đá 4x6 200.000

" Đá mi (0,5x1) 220.000

" Cấp phối Dmax25 200.000

" Cấp phối Dmax 37,5 180.000

đ/m3 Đá 1x2 272.727

" Đá 2x4 254.545

" Đá 4x6 181.818

" Cấp phối 25 163.636

" Cấp phối 37,5 145.455

- Giá bán tại mỏ núi Sơn Triều, thôn Phú Mỹ 2, 

xã Phước Lộc, tỉnh Gia Lai

Giá bán tại mỏ đá thôn Phú Mỹ 2, xã Phước Lộc, 

tỉnh Gia Lai

- Giá bán tại mỏ đá Núi Giáng, KV6, P.Bùi Thị 

Xuân, phường Quy Nhơn Tây, tỉnh Gia Lai

- Giá bán tại mỏ thuộc thôn Chương Hòa, phường 

Hoài Nhơn Bắc, tỉnh Gia Lai 

Giá bán tại mỏ đá phường Hoài Nhơn Bắc, tỉnh 

Gia Lai

- Giá bán tại mỏ CCN Phú An, xã TâySơn, tỉnh 

Gia Lai

Công ty TNHH SX TM 

DV VT Nhật Duy

HTX SX đá XD Bình Đê

Công ty TNHH Thương 

mại Hoài Mỹ

Công ty TNHH H.N

Công ty CP Khoáng sản 

Nguyên Thịnh Quy Nhơn

Công ty TNHH XD Thuận 

Đức



đ/m3 Đá 1x2 250.000

" Đá 2x4 227.273

" Đá 4x6 181.818

" Đá mi (0,5) 154.545

" Cấp phối 25 172.727

" Cấp phối 37,5 154.545

đ/m3 Đá 1x2 222.727

" Đá 2x4 207.000

" Đá 4x6 190.909

" Cấp phối 25 118.182

" Cấp phối 37,5 109.091

đ/m3 Đá 1x2 230.000

" Đá 2x4 215.000

" Đá 4x6 185.000

" Đá cấp phối 140.000

đ/m3

Đá 1x2 (sàn 12-

19mm), không qua 

côn vo

245.455

" Đá 2x4 231.818

" Đá 4x6 218.182

" Đá mi (0,5x1) 118.182

" Cấp phối Dmax 25mm 145.455

"
Cấp phối Dmax 

37,5mm
136.364

đ/m3 Đá 1x2 260.000

" Đá 2x4 245.000

đ/m3 Đá 1x2 280.000

" Đá 2x4 265.000

đ/m3 Đá bột                                 352.000 

" Đá 0,5                                 434.000 

"
Đá 1*2 sàng 25-27 - 

thường
                                458.000 

" Đá 2*4                                 469.000 

" Đá 4*6                                 445.000 

" Đá cấp phối Dmax 25                                 399.000 

"
Đá cấp phối Dmax 

37,5
                                393.000 

" Đá Loka xay                                 330.000 

đ/viên Đá chẻ                                     4.000 

đ/m3
Đá 1*2 sàng 25-27 - 

thường
                                315.000 

- Giá bán tại mỏ đá Kim Thành thôn Túy Sơn, 

phường Hoài Nhơn Bắc, tỉnh Gia Lai

- Giá bán tại mỏ đá Núi Sơn Triều, phường An 

Nhơn Nam, tỉnh Gia Lai

- Giá bán tại mỏ đá Núi Ngang, thôn Chánh 

Nhơn, xã Xuân An, tỉnh Gia Lai

- Giá bán tại mỏ đá Đông Á, thôn Long Mỹ, xã 

Ngô Mây, tỉnh Gia Lai

Giá bán tại Mỏ đá núi Ngang-Chánh Nhơn, xã 

Xuân An, tỉnh Gia Lai

Giá bán tại mỏ đá núi Chùa, xã Phù Mỹ Tây, tỉnh 

Gia Lai

- Giá bán tại mỏ đá 81B Lê Đại Hành, Phường 

Thống Nhất, tỉnh Gia Lai

- Giá bán tại mỏ đá : Làng Plei mơ nú, Phường 

An Phú, Tỉnh Gia Lai        

Công ty cổ phần khoáng 

sản THL

Công ty TNHH MTV 

Khoáng sản Tuấn Đạt  

Công ty cổ phần Thăng 

Long

Công ty TNHH XD TH 

Kim Thành

Công ty CP Khoáng sản 

và Xây lắp Nhơn Hòa

Xí nghiệp khai thác đá tại 

Bình Định - Chi nhánh 

Công ty cổ phần Phú Tài

Công ty TNHH Đá 

Granite Đông Á

Công ty TNHH MTV 

Khoáng sản Tuấn Đạt  



" Đá 2*4                                 310.000 

" Đá 4*6                                 300.000 

" Đá cấp phối Dmax 25                                 300.000 

"
Đá cấp phối Dmax 

37,5
                                290.000 

" Đá 0,5                                 260.000 

" Đá bột                                 270.000 

đ/viên Đá chẻ                                     4.000 

đ/m3 Đá 0,5x1 422.545

" Đá 1x2 448.545

" Đá 2x4 487.545

" Đá 4x6 448.545

" Cấp phối Dmax 25mm 461.545

"
Cấp phối Dmax 

37,5mm
448.545

đ/m3 Đá 0,5 309.091

" Đá 1x2 290.909

" Đá 2x4 272.727

" Đá 4x6 254.545

đ/m3 Bột đá 254.545

" Đá 0,5 x 1 321.984

" Đá mạt 321.984

"

Đá 1x2 (sàng

25-27

thường)

361.984

" Đá 2x4 343.802

" Đá 4x6 321.075

"
Cấp phối đá

dăm Dmax25
309.917

"

Cấp phối đá

dăm

Dmax37,5

301.653

"
Đá hộc (đá

Lok)
289.256

đ/m3 đá 1x2 359.091

" đá 2x4 340.909

" đá 4x6 331.818

" đá 0x5 327.273

"
Đá CP Dmax

37.5
340.909

đ/m3 Đá 4x6 310.000

" Đá 2x4 335.000

"
Đá CP Dmax

37.5
300.000

Giá bán tại mỏ đá xã Kon Chiêng, tỉnh Gia Lai

Giá bán tại mỏ xã Đak Pơ, tỉnh Gia Lai

Giá bán tại mỏ xã Chư Pư, tỉnh Gia Lai

Giá bán tại mỏ Xã Chư Sê, tỉnh Gia Lai

- Giá bán tại mỏ đá : Làng Plei mơ nú, Phường 

An Phú, Tỉnh Gia Lai        

Công ty cổ phần khoáng 

sản THL

Công ty TNHH Sơn Thạch
Giá bán tại nhà máy đá Sơn Thạch, Buôn Phùm, 

Xã Iarsai, Tỉnh Gia Lai

Công ty TNHH XD Xuân 

Hương

Công ty CP Quản lý và 

sửa chữa đường bộ Gia Lai

Công ty TNHH MTV 

Loan Duy Nhất

Công ty Cổ phần Lê Hưng 

Gia Lai



"
Đá CP Dmax

25
305.000

" Đá 1x2 405.000

" Đá 0,5x1 330.000

Đá bột 220.000

đ/m3 đá 1x2 236.363

" Đá mi bụi 154.545

500mm ≤dài 

slap≤3000mm, dày 

18mm

Tại nhà máy chế biến đá granite Quốc Duy, Địa 

chỉ: Lô F3, KCN Trà Đa, phường Pleiku, tỉnh Gia 

Lai 

CÔNG TY TNHH 

QUỐC DUY GIA LAI
                              170.000   

500mm ≤dài 

slap≤3000mm, dày 

20mm

Tại nhà máy chế biến đá granite Quốc Duy, Địa 

chỉ: Lô F3, KCN Trà Đa, phường Pleiku, tỉnh Gia 

Lai 

nt                               180.000   

Đá Granite; Bề mặt khò 

lửa dùng lót sân
m2 "

150mm x 150 mm, 

dày 20mm

Tại nhà máy chế biến đá granite Quốc Duy, Địa 

chỉ: Lô F3, KCN Trà Đa, phường Pleiku, tỉnh Gia 

Lai 

nt                               180.000   

Tấm lợp
TÔN LẠNH DẠNG CUỘN 

HOA SEN 

 Tiêu chuẩn kỹ thuật: 

ASTM 

A755/A755M:2015; AS 

1397; JIS G 3322:2010

Giá bán tại kho các chi nhánh của Hoa Sen tại tỉnh 

Bình Định (cũ)

Tôn lạnh AZ070 phủ AF đ/m
 0.20mmx1200mm 

G550
nt                                     41.455   

Tôn lạnh AZ070 phủ AF '' 0.22mmx1200mm G550 nt                                     44.636   

Tôn lạnh AZ100 phủ AF '' 0.25mmx1200mm G550 nt                                     51.364   

Tôn lạnh AZ070 phủ AF '' 0.30mmx1200mm G550 nt                                     57.545   

Tôn lạnh AZ100 phủ AF '' 0.30mmx1200mm G550 nt                                     59.455   

Tôn lạnh AZ100 phủ AF '' 0.35mmx1200mm G550 nt                                     67.182   

Tôn lạnh AZ100 phủ AF '' 0.40mmx1200mm G550 nt                                     75.727   

Tôn lạnh AZ100 phủ AF đ/m 0.45mmx1200mm G550 nt                                     84.182   

Tôn lạnh AZ100 phủ AF '' 0.50mmx1200mm G550 nt                                     93.091   

Tôn lạnh AZ100 phủ AF '' 0.52mmx1200mm G550 nt                                     96.455   

Tôn lạnh AZ070 phủ AF 

Green 3.5kg
'' 0.20mmx1200mm G550 nt                                     42.364   

Tôn lạnh AZ070 phủ AF 

Green 3.5kg
''

 0.22mmx1200mm 

G550
nt                                     45.545   

Tôn lạnh AZ030 phủ AF 10 

ST
''

0.14mmx800mmx2000

mm G550
nt                                     44.182   

Tôn lạnh AZ030 phủ AF 10 

ST
''

0.14mmx800mmx2400

mm G550
nt                                     52.909   

Tôn lạnh AZ030 phủ AF 10 

ST
''

0.14mmx800mmx3000

mm G550
nt                                     66.091   

Ngói chính QCVN 16:2023/BXD Giá tại hiện trường xây lắp toàn tỉnh

CÔNG TY TNHH MTV 

TM ĐỒNG TÂM - CHI 

NHÁNH BÌNH ĐỊNH

Ngói lợp đ/viên nt nt                                     14.600   

Ngói phụ kiện

Ngói rìa đ/viên nt nt                                     22.000   

Giá bán tại mỏ Xã Chư Sê, tỉnh Gia Lai

Giá bán tại mỏ xã Chư Pư, tỉnh Gia Lai 

QCVN 16:2023/BXD

Công ty Cổ phần Lê Hưng 

Gia Lai

Công ty Sản xuất đá 

Granite Hồng (TNHH)

Đá Granite Slap đánh 

bóng (màu hồng Chư Pah)
m2



Ngói nóc có gờ '' nt nt                                     27.000   

Ngói ốp cuối nóc phải/trái 

có gờ
'' nt nt                                     39.000   

Ngói đuôi (cuối mái) '' nt nt                                     31.000   

Ngói ốp cuối rìa '' nt nt                                     36.000   

Ngói chạc 2 (L phải/L trái) '' nt nt                                     36.000   

Ngói chữ T '' nt nt                                     49.000   

Ngói chạc ba '' nt nt                                     49.000   

Ngói chạc tư '' nt nt                                     49.000   

Ngói nóc có gờ có giá gắn 

ống
'' nt nt                                   200.000   

Ngói lợp có giá gắn ống '' nt nt                                   200.000   

Ngói chạc 3 có giá gắn ống '' nt nt                                   200.000   

Ngói chạc 4 có giá gắn ống '' nt nt                                   200.000   

Tôn lạnh AZ70 Phủ AF đ/m
0.25mmx1200mm TCT 

G550
Giá tại hiện trường xây lắp toàn tỉnh

Công ty TNHH Tôn 

Pomina 
61.601

Tôn lạnh AZ70 Phủ AF ''
0.30mmx1200mm TCT 

G550
nt nt 64.676,4

Tôn lạnh AZ100 Phủ AF ''
0.35mmx1200mm TCT 

G550
nt nt 80.194,5

Tôn lạnh AZ100 Phủ AF ''
0.40mmx1200mm TCT 

G550
nt nt 88.188,7

Tôn lạnh AZ100 Phủ AF ''
0.45mmx1200mm TCT 

G550
nt nt 94.954,5

Tôn lạnh AZ100 Phủ AF ''
0.50mmx1200mm TCT 

G550
nt nt 100.896,1

Tôn lạnh AZ100 Phủ AF ''
0.55mmx1200mm TCT 

G550
nt nt 106.544,8

Tôn lạnh Solar AZ100 2 lớp 

cực mát
''

0.40mmx1200mm TCT 

G550
nt nt                                       98.217 

Tôn lạnh Solar AZ100 2 lớp 

cực mát
''

0.45mmx1200mm TCT 

G550
nt nt                                     106.370 

Tôn lạnh Solar AZ100 2 lớp 

cực mát
''

0.50mmx1200mm TCT 

G550
nt nt                                     113.641 

Tôn lạnh Solar AZ100 2 lớp 

cực mát
''

0.55mmx1200mm TCT 

G550
nt nt                                     120.648 

Tôn lạnh màu AZ050 17/05 ''
0.25mmx1200mm APT 

G550
nt nt                                       73.805 

Tôn lạnh màu AZ050 17/05 ''
0.30mmx1200mm APT 

G550
nt nt                                       79.040 

Tôn lạnh màu AZ050 17/05 ''
0.35mmx1200mm APT 

G550
nt nt                                       92.390 

Tôn lạnh màu AZ050 17/05 ''
 0.40mmx1200mm APT 

G550
nt nt                                     100.900 

Tôn lạnh màu AZ050 17/05 ''
0.45mmx1200mm APT 

G550
nt nt                                     109.280 

Tôn lạnh màu AZ050 17/05 ''
0.50mmx1200mm APT 

G550
nt nt                                     117.190 

Tôn lạnh màu AZ050 17/05 Kg/m
0.60mmx1200mm APT 

G550
nt nt                                     134.265 



Tôn lạnh màu Solar AZ100 

22/10
''

0.40mm x 1200mm 

APT G550
nt nt                                     113.978 

Tôn lạnh màu Solar AZ100 

22/10
''

0.45mm x 1200mm 

APT G550
nt nt                                     124.636 

Tôn lạnh màu Solar AZ100 

22/10
''

0.50mm x 1200mm 

APT G550
nt nt                                     132.689 

Tôn lạnh màu Solar AZ100 

22/10
''

0.55mm x 1200mm 

APT G550
nt nt                                     142.173 

Tôn lạnh màu ShieldViet 

AZ150 25/10
''

0.45mm x 1200mm 

APT G550
nt nt                                     133.111 

Tôn lạnh màu ShieldViet 

AZ150 25/10
''

0.50mm x 1200mm 

APT G550
nt nt                                     142.583 

Tôn lạnh màu ShieldViet 

AZ150 25/10
''

0.55mm x 1200mm 

APT G550
nt nt                                     151.183 

Tôn lạnh màu ShieldViet 

AZ150 25/10
''

0.60mm x 1200mm 

APT G550
nt nt                                     163.883 

Cấu kiện 

VLXD

Ống cống bê tông cốt thép 

ly tâm (tải trọng H30, mác 

300)

TCVN 5847:2016

D 300 - 5 "

Mức giá trên là giá bán trên phương tiện bên mua tại 

xưởng sản xuất của Công ty TNHH XDTH Kim 

Thành, địa chỉ: Đ/c: Km 1135 Quốc lộ 1A, phường 

Hoài Nhơn, tỉnh Gia Lai

Công ty TNHH XDTH 

Kim Thành
                                  334.100   

D 400 - 5 " nt nt                                   382.900   

D 600 - 6 " nt nt                                   615.700   

D 800 - 8 " nt nt                                   906.000   

D 1000 - 10 " nt nt                                1.327.000   

D 1200 - 12 " nt nt                                2.275.000   

D 1500 - 12 " nt nt                                2.905.000   

D 1800 - 15 " nt nt                                4.202.000   

D 2000 - 15 " nt nt                                4.968.000   

Ống cống bê tông cốt thép 

ly tâm (tải trọng H10, mác 

300)

TCVN 5847:2016

D 300 - 5 "

Mức giá trên là giá bán trên phương tiện bên mua tại 

xưởng sản xuất của Công ty TNHH XDTH Kim 

Thành, địa chỉ: Đ/c: Km 1135 Quốc lộ 1A, phường 

Hoài Nhơn, tỉnh Gia Lai

Công ty TNHH XDTH 

Kim Thành
                                  262.300   

D 400 - 5 " nt nt                                   346.700   

D 600 - 6 " nt nt                                   520.800   

D 800 - 8 " nt nt                                   836.000   

D 1000 - 10 " nt nt                                1.264.000   

D 1200 - 12 " nt nt                                2.156.000   

D 1500 - 12 " nt nt                                2.850.000   

D 1800 - 15 " nt nt                                3.702.000   

D 2000 - 15 " nt nt                                4.017.000   



Ống cống bê tông cốt thép 

ly tâm (vỉa hè, mác 300)

D 300 - 5 "

Mức giá trên là giá bán trên phương tiện bên mua tại 

xưởng sản xuất của Công ty TNHH XDTH Kim 

Thành, địa chỉ: Đ/c: Km 1135 Quốc lộ 1A, phường 

Hoài Nhơn, tỉnh Gia Lai

Công ty TNHH XDTH 

Kim Thành
                                  257.900   

D 400 - 5 " nt nt                                   319.500   

D 600 - 6 " nt nt                                   474.100   

D 800 - 8 " nt nt                                   752.300   

D 1000 - 10 " nt nt                                1.179.000   

D 1200 - 12 " nt nt                                1.961.000   

D 1500 - 12 " nt nt                                2.795.000   

D 1800 - 15 " nt nt                                3.204.000   

D 2000 - 15 " nt nt                                3.734.000   

Gối cống bê tông cốt thép 

ly tâm

D 300 "

Mức giá trên là giá bán trên phương tiện bên mua tại 

xưởng sản xuất của Công ty TNHH XDTH Kim 

Thành, địa chỉ: Đ/c: Km 1135 Quốc lộ 1A, phường 

Hoài Nhơn, tỉnh Gia Lai

Công ty TNHH XDTH 

Kim Thành
                                    81.300   

D 400 " nt nt                                     96.600   

D 600 " nt nt                                   134.800   

D 800 " nt nt                                   160.600   

D 1000 " nt nt                                   228.800   

D 1200 " nt nt                                   318.700   

D 1500 " nt nt                                   382.500   

D 1800 " nt nt                                   449.500   

D 2000 " nt nt                                   516.600   

Ống cống bê tông cốt thép 

ly tâm (tải trọng H30)
TCVN 5847-1994

Ống cống bê tông  D300 đ/mét

Mức giá trên là giá bán trên phương tiện bên mua tại 

xưởng sản xuất của Công ty TNHH Thanh Thảnh, địa 

chỉ: KCN Phù Tài, phường Quy Nhơn Bắc, tỉnh Gia 

Lai

Công ty TNHH Thanh 

Thảnh
462.963

Ống cống bê tông  D400 " nt nt 601.852

Ống cống bê tông  D600 " nt nt 806.765

Ống cống bê tông  D800 " nt nt 1.704.604

Ống cống bê tông  D1000 " nt nt 1.711.939

Ống cống bê tông  D1200 " nt nt 2.420.000

Ống cống bê tông  D1500 " nt nt 3.044.000

Ống cống bê tông  D1800 " nt nt 3.820.000

Ống cống bê tông  D2000 " nt nt 5.000.000

Ống cống bê tông cốt thép 

ly tâm (tải trọng H10)
TCVN 5847-1994



Ống cống bê tông  D300 đ/mét

Mức giá trên là giá bán trên phương tiện bên mua tại 

xưởng sản xuất của Công ty TNHH Thanh Thảnh, địa 

chỉ: KCN Phù Tài, phường Quy Nhơn Bắc, tỉnh Gia 

Lai

Công ty TNHH Thanh 

Thảnh
407.000

Ống cống bê tông  D400 " nt nt 433.049

Ống cống bê tông  D500 " nt nt 440.000

Ống cống bê tông  D600 " nt nt 680.000

Ống cống bê tông  D800 " nt nt 965.000

Ống cống bê tông  D1000 " nt nt 1.250.000

Ống cống bê tông  D1200 " nt nt 2.050.000

Ống cống bê tông  D1500 " nt nt 2.902.329

Ống cống bê tông  D1800 " 3.200.000

Ống cống bê tông  D2000 " 3.300.000

Ống cống bê tông cốt thép 

ly tâm (tải trọng VH)
TCVN 5847-1994

Ống cống bê tông  D300 đ/mét

Mức giá trên là giá bán trên phương tiện bên mua tại 

xưởng sản xuất của Công ty TNHH Thanh Thảnh, địa 

chỉ: KCN Phù Tài, phường Quy Nhơn Bắc, tỉnh Gia 

Lai

Công ty TNHH Thanh 

Thảnh
260.000

Ống cống bê tông  D400 " nt 325.000

Ống cống bê tông  D600 " nt 628.080

Ống cống bê tông  D800 " nt 914.667

Ống cống bê tông  D1000 " nt 1.200.000

Ống cống bê tông  D1200 " nt 1.940.000

Ống cống bê tông  D1500 " nt 2.110.000

Ống cống bê tông  D1800 " nt 2.760.000

Ống cống bê tông  D2000 " 2.930.000

Gối cống bê tông cốt thép TCVN 5847-1994

Gối cống bê tông  D300 đ/cái

Mức giá trên là giá bán trên phương tiện bên mua tại 

xưởng sản xuất của Công ty TNHH Thanh Thảnh, địa 

chỉ: KCN Phù Tài, phường Quy Nhơn Bắc, tỉnh Gia 

Lai

Công ty TNHH Thanh 

Thảnh
125.000

Gối cống bê tông  D400 " nt nt 135.000

Gối cống bê tông  D600 " nt nt 180.827

Gối cống bê tông  D800 " nt nt 250.000

Gối cống bê tông  D1000 " nt nt 270.000

Gối cống bê tông  D1200 " nt nt 347.000

Gối cống bê tông  D1500 " nt nt 419.000

Gối cống bê tông  D2000 " nt nt 530.000

Ống cống bê tông cốt 

thép ly tâm H30
đồng/mét TCVN 9113:2012

Giá bán tại nhà máy của Công ty CP Nội thất và 

VLXD Kiểu Việt, địa chỉ: Lô B47 khu CN Phú Tài, 

phường Quy Nhơn Bắc, tỉnh Gia Lai

D 400 - 5 " nt 464.692

D 1000 - 10 " nt 1.265.204

Ống cống bê tông cốt 

thép ly tâm H10
"

D 400 - 5 " nt 437.167



D 800 - 8 " nt 891.096

D 1000 - 10 " nt 1.122.516

Ống cống bê tông cốt 

thép ly tâm H5
"

D 400 - 5 " nt 399.097

D 600 - 6 " nt 520.917

D 800 - 8 " nt 889.943

D 1000 - 10 " nt 1.074.500

D 1200 - 12 " nt 1.923.663

D 1500 – 12 " nt 2.250.889

Gối cống bê tông cốt 

thép ly tâm
"

D 400 " nt 99.643

D 800 " nt 182.221

D 1000 " nt 220.206

D 1200 " nt 258.742

D 1500 " nt 338.016

Vật tư ngành 

nước

Kích thước danh nghĩa 

(Ống nước nhựa và phụ 

kiện nhựa Đệ Nhất ) đồng/m

TCVN 9113:2012

Đường kính ngoài  x  

độ dày  x  chiều dài 

(mm x mm x m)

Giá bán tại chân công trình trên địa bàn tỉnh (Giá 

chưa tính chi phí bốc dỡ hàng xuống xe)
Áp lực làm việc

m/m " nt  (Bar)

16 " 21 x 1,7x 4 nt 16                                       8.800   

16 " 21 x 3,0x 4 nt 22                                     14.700   

20 " 27 x 1,9x 4 nt 19                                     12.400   

20 " 27 x 3,0x 4 nt 22                                     19.400   

25 " 34 x 2,1x 4 nt 16                                     17.400   

25 " 34 x 3,0x 4 nt 18                                     24.600   

32 " 42 x 2,1x 4 nt 12                                     23.000   

32 " 42 x 3,5x 4 nt 16                                     38.100   

40 " 49 x 2,5x 4 nt 12                                     30.100   

40 " 49 x 3,5x 4 nt 16                                     41.600   

50 " 60 x 2,5x 4 nt 10                                     37.700   

50 " 60 x 3,0x 4 nt 11                                     46.400   

50 " 60 x 4,0x 4 nt 12                                     58.400   

50 " 60 x 4,5x 4 nt 16                                     68.500   

50 " 63 x 1,9x 4 nt 06                                     35.000   

50 " 63 x 3,0x 4 nt 10                                     53.200   

65 " 73 x 3,0x 4 nt 08                                     57.300   

65 " 75 x 2,2x 4 nt 06                                     48.600   

65 " 75 x 3,6x 4 nt 10                                     76.300   

65 " 76 x 3,0x 4 nt 08                                     57.900   

65 " 76 x 4,5x 4 nt 12                                     97.800   

80 " 90 x 2,2x 6 nt 05                                     54.200   

80 " 90 x 2,7x 6 nt 06                                     70.800   

80 " 90 x 3,0x 4 nt 06                                     69.600   

80 " 90 x 3,5x 6 nt 08                                     81.100   

80 " 90 x 4,0x 4 nt 09                                     89.100   

80 " 90 x 4,3x 6 nt 10                                   109.100   

80 " 90 x 5,4x 6 nt 12,5                                   132.400   



100 " 110 x 2,7x 6 nt 05                                     84.800   

100 " 110 x 3,2x 6 nt 06                                   101.600   

100 " 110 x 4,2x 6 nt 08                                   129.900   

100 " 110 x 5,3x 6 nt 10                                   161.800   

100 " 110 x 6,6x 6 nt 12,5                                   199.100   

100 " 114 x 3,5x 4 nt 06                                     99.600   

100 " 114 x 5,0x 4 nt 09                                   146.400   

100 " 114 x 7,0x 4 nt 12                                   214.700   

100 " 121 x 6,7x 6 (AS)) nt 12                                   213.300   

125 " 140 x 3,5x 4 nt 05                                   129.800   

125 " 140 x 4,1x 6 nt 06                                   164.000   

125 " 140 x 5,0x 4 nt 08                                   199.100   

125 " 140 x 6,7x 6 nt 10                                   258.300   

125 " 140 x 7,5x 4 nt 12                                   293.800   

150 " 160 x 4,0x 6 nt 05                                   181.900   

150 " 160 x 4,7x 6 nt 06                                   213.200   

150 " 160 x 6,2x 6 nt 08                                   274.700   

150 " 160 x 7,7x 6 nt 10                                   338.600   

150 " 160 x 9,5x 6 nt 12,5                                   411.900   

150 " 168 x 4,5x 4 nt 06                                   191.600   

150 " 168 x 7,0x 4 nt 09                                   308.300   

150 " 168 x 9,0x 4 nt 12                                   431.000   

150 " 177 x 9,7x 6 (AS) nt 12                                   450.500   

200 " 200 x 4,9x 6 nt 05                                   276.900   

200 " 200 x 5,9x 6 nt 06                                   331.900   

200 " 200 x 7,7x 6 nt 08                                   428.100   

200 " 200 x 9,6x 6 nt 10                                   525.600   

200 " 200 x 11,9x 6 nt 12,5                                   647.100   

200 " 220 x 6,6x 4 nt 06                                   381.000   

200 " 220 x 8,7x 6 nt 09                                   497.300   

200 " 222 x 9,7x 6 (IS0) nt 10                                   575.600   

200 " 225 x 5,5x 6 nt 05                                   346.400   

200 " 225 x 6,6x 6 nt 06                                   417.200   

200 " 225 x 8,6x 6 nt 08                                   538.200   

200 " 225 x 10,8x 6 nt 10                                   663.500   

250 " 250 x 6,2x 6 nt 05                                   437.400   

250 " 250 x 7,3x 6 nt 06                                   513.000   

250 " 250 x 9,6x 6 nt 08                                   666.800   

250 " 250 x 11,9x 6 nt 10                                   812.000   

250 " 250 x 14,8x 6 nt 12,5                                1.005.600   

250 " 280 x 8,2x 6 nt 06                                   644.800   

250 " 280 x 10,7x 6 nt 08                                   832.800   

250 " 280 x 13,4x 6 nt 10                                1.024.300   

300 " 315 x 7,7x 6 nt 05                                   657.000   

300 " 315 x 9,2x 6 nt 06                                   811.700   

300 " 315 x 12,1x 6 nt 08                                1.051.500   

300 " 315 x 15,0x 6 nt 10                                1.287.100   

355 " 355 x 8,7x 6 nt 05                                   881.800   

355 " 355 x 10,4x 6 nt 06                                1.049.200   

400 " 400 x 9,8x 6 nt 05                                1.096.700   



400 " 400 x 11,7x 6 nt 06                                1.303.500   

400 " 400 x 19,1x 6 nt 10                                2.081.000   

450 " 450 x 17,2x 6 nt 08                                2.200.200   

500 " 500 x 12,3x 6 nt 05                                1.773.200   

500 " 500 x 14,6x 6 nt 06                                2.094.700   

630 " 630 x 18,4x 6 nt 06                                3.331.800   

630 " 630 x 30,0x 6 nt 10                                5.329.200   

Ống nhựa Công ty CP Tập 

đoàn Hoa Sen

Tiêu chuẩn BS 

3505:1968 (hệ Inch); 

TCVN 6151:1996, 

TCVN 6151:2002-ISO 

4422:1990/1996 (hệ 

mét)

Giá bán tại chân công trình trên địa bàn tỉnh Áp suất

Φ21 x 1.6mm " nt 15 bar                                       8.800   

Φ21 x 2.0mm " nt 15/18 bar                                     10.600   

Φ21 x 3.0mm " nt 25/29/32 bar                                     14.700   

Φ27 x 1.8mm " nt 12/14 bar                                     12.400   

Φ27 x 2.0mm " nt 15/16 bar                                     13.400   

Φ27x3.0mm " nt 22/25 bar                                     19.400   

Φ34 x 2.0mm " nt 12/13 bar                                     17.400   

Φ34 x 3.0mm " nt 16/19/20 bar                                     24.600   

Φ42 x 2.1mm " nt 9/10 bar                                     23.000   

Φ42x3.0mm " nt 12/15 bar                                     31.800   

Φ49 x 2.4mm " nt 9/10 bar                                     30.100   

Φ49 x 3.0mm " nt 12/13 bar                                     37.000   

Φ60 x 1.8mm " nt 5/6 bar                                     28.700   

Φ60 x 2.0mm " nt 6 bar                                     31.900   

Φ60 x 2.5mm " nt 9 bar                                     38.400   

Φ60 x 3.0mm " nt 9/10/12 bar                                     46.600   

Φ60 x 3.5mm " nt 12 bar                                     54.200   

Φ63 x 3.0mm " nt 10 bar                                     53.200   

Φ75 x 2.2mm " nt 6 bar                                     48.600   

Φ75 x 3.0mm " nt 9.0 bar                                     59.200   

Φ76 x 3.0mm " nt 7/8 bar                                     57.900   

Φ90 x 2.6mm " nt 5/6 bar                                     61.400   

Φ90 x 2.9mm " nt 6 bar                                     68.900   

Φ90 x 3.8mm " nt 9 bar                                     89.100   

Φ90 x 5.0mm " nt 12 bar                                   114.800   

Φ110 x 3.2mm " nt 6 bar                                   101.600   

Φ110 x 4.2mm " nt 8 bar                                   129.800   

Φ110 x 5.0mm " nt 9 bar                                   144.100   

Φ114 x 3.2mm " nt 5/6 bar                                     97.100   

Φ114 x 3.5mm " nt 6/6.3 bar                                   100.900   

Φ114 x 4.0mm " nt 6 bar                                   120.900   

Φ114 x 5.0mm " nt 9/10 bar                                   148.900   

Φ125 x 4.8mm " nt 8 bar                                   175.100   

Φ125 x 6.0mm " nt 10 bar                                   200.400   

Φ130 x 4.0mm " nt 6 bar                                   131.800   

Φ130 x 5.0mm " nt 8 bar                                   167.200   

Φ140 x 4.0mm " nt 6 bar                                   156.300   



Φ140 x 5.0mm " nt 7/8 bar                                   199.100   

Φ140 x 5.4mm " nt 8 bar                                   209.000   

Φ140 x 6.7mm " nt 10 bar                                   258.300   

Φ160 x 4.7mm " nt 6 bar                                   213.200   

Φ160 x 6.2mm " nt 8 bar                                   274.800   

Φ160 x 7.7mm " nt 10 bar                                   338.600   

Φ168 x 4.5mm " nt 3/6 bar                                   210.700   

Φ168 x 5.0mm " nt 6 bar                                   234.900   

Φ168 x 7.0mm " nt 9 bar                                   308.200   

Φ168 x 7.3mm " nt 9 bar                                   320.000   

Φ200 x 5.9mm " nt 6 bar                                   331.900   

Φ200 x 7.7mm " nt 8 bar                                   428.000   

Φ200 x 9.6mm " nt 10 bar                                   525.600   

Φ220 x 5.9mm " nt 6 bar                                   361.400   

Φ220 x 6.5mm " nt 6 bar                                   397.000   

Φ220 x 8.7mm " nt 9 bar                                   497.300   

Φ225 x 6.6mm " nt 6 bar                                   417.200   

Φ250 x 7.3mm " nt 6 bar                                   513.000   

Φ250 x 9.6mm " nt 8 bar                                   725.000   

Φ250 x 11.9mm " nt 10 bar                                   812.000   

Φ280 x 8.2mm " nt 6 bar                                   644.400   

Φ280 x 8.6mm " nt 6.3 bar                                   673.500   

Φ280 x 13.4mm " nt 10 bar                                1.024.300   

Φ315 x 9.2mm " nt 6 bar                                   811.700   

Φ315x15.0mm " nt 10 bar                                1.287.100   

Φ400 x 11.7mm " nt 6 bar                                1.303.500   

Φ400 x 12.3mm " nt 6.3 bar                                1.416.500   

Φ400 x 15.3mm " nt 8 bar                                1.833.800   

Φ450x13.8mm " nt 6.3 bar                                1.787.200   

Φ450 x 17.2mm " nt 8 bar                                2.200.200   

Φ500 x 15.3mm " nt 6.3 bar                                2.199.800   

Φ500 x 19.1mm " nt 8 bar                                2.651.800   

Φ560 x 17.2mm " nt 6.3 bar                                2.769.800   

Φ560 x 21.4mm " nt 8 bar                                3.327.800   

Φ630 x 19.3mm " nt 6.3 bar                                3.495.500   

Φ630 x 24.1mm " nt 8 bar                                4.216.300   

Ống nhựa Tập đoàn Tân Á 

Đại Thành
"

Tiêu chuẩn BS 

3505:1968 (hệ Inch); 

TCVN 6151:1996, 

TCVN 6151:2002-ISO 

4422:1990/1996 (hệ 

mét)

Giá bán tại chân công trình trên địa bàn tỉnh

Φ21 x 1.6mm " nt 16 bar                                     10.545   

Φ21 x 2.4mm " nt 25 bar                                     12.364   

Φ27 x 1.6mm " nt 12,5 bar                                     12.000   

Φ27 x 2.0mm " nt 16 bar                                     13.273   

Φ27x3.0mm " nt 25 bar                                     18.818   

Φ34 x 2.0mm " nt 12/13 bar                                     18.364   

Φ34 x 2.6mm " nt 16 bar                                     27.636   

Φ42 x 2.0mm " nt 10 bar                                     23.545   



Φ48 x 2.3mm " nt 10 bar                                     28.364   

Φ48 x 2,9mm " nt 12/13 bar                                     34.364   

Φ60 x 1.9mm " nt 6 bar                                     34.909   

Φ60 x 2.3mm " nt 8 bar                                     40.636   

Φ60 x 2.9mm " nt 10 bar                                     49.091   

Φ60 x 3.6mm " nt 12,5 bar                                     61.636   

Φ75 x 1.5mm " nt 4 bar                                     33.545   

Φ75 x 2.2mm " nt 6 bar                                     44.273   

Φ75 x 2.9mm " nt 8 bar                                     57.818   

Φ75 x 3.6mm " nt 10 bar                                     71.545   

Φ75 x 4.5mm " nt 12,5 bar                                     90.091   

Φ90 x 1.5mm " nt 3 bar/thoát                                     41.000   

Φ90 x 2.2mm " nt 5 bar                                     54.727   

Φ90 x 2.7mm " nt 6 bar                                     63.364   

Φ90 x 3.5mm " nt 8 bar                                     83.091   

Φ90 x 4.3mm " nt 12,5 bar                                   103.091   

Φ90 x 5.4mm " nt 12,5 bar                                   128.000   

Φ110 x 1,9mm " nt 3bar                                     61.818   

Φ110 x 2,7mm " nt 5 bar                                     81.545   

Φ110 x 3.2mm " nt 6 bar                                     92.818   

Φ110 x 4.2mm " nt 8 bar                                   130.000   

Φ110 x 5.3mm " nt 10 bar                                   155.636   

Φ110 x 6.6mm " nt 12,5 bar                                   192.091   

Φ125 x 3.1mm " nt 5 bar                                   100.818   

Φ125 x 3.7mm " nt 6 bar                                   119.364   

Φ125 x 4.8mm " nt 8 bar                                   151.545   

Φ125 x 6.0mm " nt 10 bar                                   190.818   

Φ125 x7.4mm " nt 12,5 bar                                   234.000   

Φ140 x 3.5mm " nt 5 bar                                   126.000   

Φ140 x 4.1mm " nt 6 bar                                   148.545   

Φ140 x 5.4mm " nt 8 bar                                   198.636   

Φ140 x 6.7mm " nt 10 bar                                   243.182   

Φ140 x 8.3mm " nt 12,5 bar                                   299.000   

Φ160 x 4mm " nt 5 bar                                   166.636   

Φ160 x 4.7mm " nt 6 bar                                   192.364   

Φ160 x 6.2mm " nt 8 bar                                   248.818   

Φ160 x 7.7mm " nt 10 bar                                   315.727   

Φ160 x 9.5mm " nt 12,5 bar                                   387.545   

Φ200 x 4.9mm " nt 5 bar                                   259.545   

Φ200 x 5.9mm " nt 6 bar                                   301.818   

Φ200 x 7.7mm " nt 8 bar                                   385.182   

Φ200 x 9.6mm " nt 10 bar                                   493.364   

Φ200 x 11.9mm " nt 12,5 bar                                   608.182   

Φ225 x 5.5mm " nt 5 bar                                   316.364   

Φ225 x 6.6mm " nt 6 bar                                   375.091   

Φ225 x 8.6mm " nt 8 bar                                   487.000   

Φ225 x 10.8mm " nt 10 bar                                   624.727   

Φ225 x 13.4mm " nt  12.5 bar                                   772.091   

Φ250 x 6.2mm " nt 5 bar                                   416.091   

Φ250 x 7.3mm " nt 6 bar                                   485.545   



Φ250 x 9.6mm " nt 8 bar                                   627.636   

Φ250 x 11.9mm " nt 10 bar                                   793.364   

Φ250 x 14.8mm " nt 12.5 bar                                   982.636   

Φ280 x 6.9mm " nt 5 bar                                   494.818   

Φ280 x 8.2mm " nt 6 bar                                   583.000   

Φ280 x 10.7mm " nt 8 bar                                   749.000   

Φ280 x 13.4mm " nt 10 bar                                1.027.182   

Φ280 x 16.6mm " nt 12.5 bar                                1.179.182   

Φ315 x 7.7mm " nt 5 bar                                   621.000   

Φ315 x 9.2mm " nt 6 bar                                   745.000   

Φ315x12.1mm " nt 8 bar                                   936.091   

Φ315x15.0mm " nt 10 bar                                1.296.000   

Φ315x18.7mm " nt 12.5 bar                                1.492.273   

Φ355 x 8.7mm " nt 5/6 bar                                   811.364   

Φ355 x 10.4mm " nt 6 bar                                   965.273   

Φ400 x 9.8mm " nt 5 bar                                1.031.000   

Φ400 x 11.7mm " nt 6 bar                                1.235.182   

Φ400 x 15.3mm " nt 8 bar                                1.587.364   

Φ400 x 19.1mm " nt 10 bar                                1.961.091   

Φ450x13.2mm " nt 6 bar                                1.554.909   

Φ450 x 17.2mm " nt 8 bar                                2.007.727   

Φ450 x 21.5mm " nt 10 bar                                2.487.273   

Công ty TNHH Hóa nhựa 

Đệ Nhất và Công ty CP 

Tập đoàn Hoa Sen

Tiêu chuẩn BS 

3505:1968 (hệ Inch); 

TCVN 6151:1996, 

TCVN 6151:2002-ISO 

4422:1990/1996 (hệ 

mét)

Giá bán tại chân công trình trên địa bàn tỉnh

Ống HDPE-PE100 nt Độ dày (PN6)

Ø 110 nt 4.2                                   100.100   

Ø 125 nt 4.8                                   129.200   

Ø 140 nt 5.4                                   162.800   

Ø 160 nt 6.2                                   214.000   

Ø 180 nt 6.9                                   267.100   

Ø 200 nt 7.7                                   331.000   

Ø 225 nt 8.6                                   415.100   

Ø 250 nt 9.6                                   524.700   

Ø 280 nt 10.7                                   643.000   

Ø 315 nt 12.1                                   816.900   

Ø 355 nt 13.6                                1.035.000   

Ø 400 nt 15.3                                1.313.600   

Độ dày (PN8)

Ø 40 nt 2.0                                     17.200   

Ø 50 nt 2.4                                     26.700   

Ø 63 nt 3.0                                     41.700   

Ø 75 nt 3.6                                     59.200   

Ø 90 nt 4.3                                     83.300   

Ø 110 nt 5.3                                   125.000   

Ø 125 nt 6.0                                   159.800   

Ø 140 nt 6.7                                   200.000   



Ø 160 nt 7.7                                   262.200   

Ø 180 nt 8.6                                   329.600   

Ø 200 nt 9.6                                   408.300   

Ø 225 nt 10.8                                   516.000   

Ø 250 nt 11.9                                   631.500   

Ø 280 nt 13.4                                   797.100   

Ø 315 nt 15.0                                1.001.700   

Ø 355 nt 16.9                                1.271.800   

Ø 400 nt 19.1                                1.621.700   

PN 10

Ø 32 nt 2.0                                     13.600   

Ø 40 nt 2.4                                     20.800   

Ø 50 nt 3.0                                     32.100   

Ø 63 nt 3.8                                     51.200   

Ø 75 nt 4.5                                     71.400   

Ø 90 nt 5.4                                   102.800   

Ø 110 nt 6.6                                   152.800   

Ø 125 nt 7.4                                   194.900   

Ø 140 nt 8.3                                   244.700   

Ø 160 nt 9.5                                   319.400   

Ø 180 nt 10.7                                   404.000   

Ø 200 nt 11.9                                   498.400   

Ø 225 nt 13.4                                   628.800   

Ø 250 nt 14.8                                   774.800   

Ø 280 nt 16.6                                   968.200   

Ø 315 nt 18.7                                1.232.600   

Ø 355 nt 21.1                                1.568.600   

Ø 400 nt 23.7                                1.982.600   

PN 12,5

Ø 20 nt -                                       7.400   

Ø 25 nt 2.0                                     10.200   

Ø 32 nt 2.4                                     16.800   

Ø 40 nt 3.0                                     25.200   

Ø 50 nt 3.7                                     38.600   

Ø 63 nt 4.7                                     61.500   

Ø 75 nt 5.6                                     87.200   

Ø 90 nt 6.7                                   124.700   

Ø 110 nt 8.1                                   184.800   

Ø 125 nt 9.2                                   238.100   

Ø 140 nt 10.3                                   298.200   

Ø 160 nt 11.8                                   389.200   

Ø 180 nt 13.3                                   494.000   

Ø 200 nt 14.7                                   605.900   

Ø 225 nt 16.6                                   769.400   

Ø 250 nt 18.4                                   947.700   

Ø 280 nt 20.6                                1.187.600   

Ø 315 nt 23.2                                1.505.100   

Ø 355 nt 26.1                                1.908.000   

Ø 400 nt 29.4                                2.419.800   

PN 16



Ø 20 nt 2.0                                       8.100   

Ø 25 nt 2.3                                     12.000   

Ø 32 nt 3.0                                     19.600   

Ø 40 nt 3.7                                     30.300   

Ø 50 nt 4.6                                     46.800   

Ø 63 nt 5.8                                     74.200   

Ø 75 nt 6.8                                   103.500   

Ø 90 nt 8.2                                   149.900   

Ø 110 nt 10.0                                   222.400   

Ø 125 nt 11.4                                   288.400   

Ø 140 nt 12.7                                   359.400   

Ø 160 nt 14.6                                   471.800   

Ø 180 nt 16.4                                   596.300   

Ø 200 nt 18.2                                   735.400   

Ø 225 nt 20.5                                   930.800   

Ø 250 nt 22.7                                1.144.800   

Ø 280 nt 25.4                                1.435.200   

Ø 315 nt 28.6                                1.816.700   

Ø 355 nt 32.2                                2.306.100   

Ø 400 nt 36.3                                2.927.900   

PN 20

Ø 20 nt 2.3                                       9.400   

Ø 25 nt 3.0                                     14.900   

Ø 32 nt 3.6                                     23.000   

Ø 40 nt 4.5                                     35.900   

Ø 50 nt 5.6                                     55.600   

Ø 63 nt 7.1                                     88.700   

Ø 75 nt 8.4                                   124.700   

Ø 90 nt 10.1                                   179.800   

Ø 110 nt 12.3                                   268.400   

Ø 125 nt 14.0                                   338.200   

Ø 140 nt 15.7                                   435.500   

Ø 160 nt 17.9                                   567.600   

Tập đoàn Tân Á Đại Thành Giá bán tại chân công trình trên địa bàn tỉnh

Độ dày (PN6)

Ø 40 nt 1,6                                     18.182   

Ø 50 nt 2                                     27.273   

Ø 63 nt 2,5                                     45.455   

Ø 75 nt 2,9                                     60.455   

Ø 90 nt 3,5                                     90.909   

Ø 110 nt 4.2                                   109.091   

Ø 125 nt 4.8                                   140.909   

Ø 140 nt 5.4                                   177.273   

Ø 160 nt 6.2                                   236.364   

Ø 180 nt 6.9                                   290.909   

Ø 200 nt 7.7                                   363.636   

Ø 225 nt 8.6                                   458.182   

Ø 250 nt 9.6                                   570.909   

Ø 280 nt 10.7                                   709.091   

Ø 315 nt 12.1                                   900.000   



Ø 355 nt 13.6                                1.145.455   

Ø 400 nt 15.3                                1.445.455   

nt Độ dày (PN8)

Ø 40 nt 2.0                                     19.091   

Ø 50 nt 2.4                                     29.091   

Ø 63 nt 3.0                                     45.455   

Ø 75 nt 3.6                                     64.545   

Ø 90 nt 4.3                                   101.818   

Ø 110 nt 5.3                                   136.364   

Ø 125 nt 6.0                                   177.273   

Ø 140 nt 6.7                                   222.727   

Ø 160 nt 7.7                                   290.909   

Ø 180 nt 8.6                                   363.636   

Ø 200 nt 9.6                                   454.545   

Ø 225 nt 10.8                                   572.727   

Ø 250 nt 11.9                                   698.182   

Ø 280 nt 13.4                                   895.455   

Ø 315 nt 15.0                                1.122.727   

Ø 355 nt 16.9                                1.409.091   

Ø 400 nt 19.1                                1.809.091   

PN 10

Ø 32 nt 2.0                                     14.545   

Ø 40 nt 2.4                                     22.727   

Ø 50 nt 3.0                                     34.545   

Ø 63 nt 3.8                                     56.364   

Ø 75 nt 4.5                                     80.000   

Ø 90 nt 5.4                                   113.636   

Ø 110 nt 6.6                                   172.727   

Ø 125 nt 7.4                                   218.182   

Ø 140 nt 8.3                                   272.727   

Ø 160 nt 9.5                                   359.091   

Ø 180 nt 10.7                                   450.000   

Ø 200 nt 11.9                                   563.636   

Ø 225 nt 13.4                                   690.909   

Ø 250 nt 14.8                                   854.545   

Ø 280 nt 16.6                                1.072.727   

Ø 315 nt 18.7                                1.363.636   

Ø 355 nt 21.1                                1.727.273   

Ø 400 nt 23.7                                2.200.000   

PN 12,5

Ø 25 nt 2.0                                     10.909   

Ø 32 nt 2.4                                     18.182   

Ø 40 nt 3.0                                     27.273   

Ø 50 nt 3.7                                     41.818   

Ø 63 nt 4.7                                     68.182   

Ø 75 nt 5.6                                     96.364   

Ø 90 nt 6.7                                   136.364   

Ø 110 nt 8.1                                   204.545   

Ø 125 nt 9.2                                   263.636   

Ø 140 nt 10.3                                   327.273   



Ø 160 nt 11.8                                   427.273   

Ø 180 nt 13.3                                   545.455   

Ø 200 nt 14.7                                   668.182   

Ø 225 nt 16.6                                   845.455   

Ø 250 nt 18.4                                1.054.545   

Ø 280 nt 20.6                                1.327.273   

Ø 315 nt 23.2                                1.654.545   

Ø 355 nt 26.1                                2.100.000   

Ø 400 nt 29.4                                2.654.545   

PN 16

Ø 20 nt 2.0                                       8.727   

Ø 25 nt 2.3                                     13.182   

Ø 32 nt 3.0                                     21.364   

Ø 40 nt 3.7                                     33.636   

Ø 50 nt 4.6                                     50.909   

Ø 63 nt 5.8                                     80.909   

Ø 75 nt 6.8                                   116.364   

Ø 90 nt 8.2                                   165.455   

Ø 110 nt 10.0                                   250.000   

Ø 125 nt 11.4                                   322.727   

Ø 140 nt 12.7                                   400.000   

Ø 160 nt 14.6                                   527.273   

Ø 180 nt 16.4                                   663.636   

Ø 200 nt 18.2                                   827.273   

Ø 225 nt 20.5                                1.010.909   

Ø 250 nt 22.7                                1.254.545   

Ø 280 nt 25.4                                1.581.818   

Ø 315 nt 28.6                                2.009.091   

Ø 355 nt 32.2                                2.545.455   

Ø 400 nt 36.3                                3.245.455   

PN 20

Ø 20 nt 2.3                                     10.364   

Ø 25 nt 3.0                                     16.545   

Ø 32 nt 3.6                                     25.455   

Ø 40 nt 4.5                                     39.091   

Ø 50 nt 5.6                                     61.818   

Ø 63 nt 7.1                                     98.182   

Ø 75 nt 8.4                                   138.182   

Ø 90 nt 10.1                                   200.000   

Ø 110 nt 12.3                                   300.000   

Ø 125 nt 14.0                                   381.818   

Ø 140 nt 15.7                                   481.818   

Ø 160 nt 17.9                                   631.818   

Ø 180 nt 20.1                                   800.000   

Ø 200 nt 22.4                                1.000.000   

Ø 225 nt 25.2                                1.218.182   

Ø 250 nt 27.9                                1.509.091   

Ø 280 nt 31.3                                1.900.000   

Ø 315 nt 35.2                                2.418.182   

Ø 355 nt 39.7                                3.072.727   



Ø 400 nt 44.7                                3.900.000   

Công ty CP Tập đoàn Hoa Sen Giá bán tại chân công trình trên địa bàn tỉnh

Độ dày

PN 10

Ø 20 nt 1.9-2.3                                     17.300   

Ø 25 nt 2.3-2.8                                     27.000   

Ø 32 nt 2.9                                     49.200   

Ø 40 nt 3.7                                     66.000   

Ø 50 nt 4.6                                     96.700   

PN 16

Ø 20 nt 2.8                                     23.700   

Ø 25 nt 3.5 - 4.2                                     43.700   

Ø 32 nt 4.4                                     59.100   

Ø 40 nt 5.5                                     80.000   

Ø 50 nt 6.9                                   127.300   

PN 20

Ø 20 nt 3.4                                     26.300   

Ø 25 nt 4.2                                     46.100   

Ø 32 nt 5.4                                     67.900   

Ø 40 nt 6.7                                     67.900   

Ø 50 nt 8.3                                     67.900   

Công ty TNHH hóa nhựa Đệ Nhất Giá bán tại chân công trình trên địa bàn tỉnh

Độ dày

PN 10

Ø 20 nt 1.9-2.3                                     21.200   

Ø 25 nt 2.3-2.8                                     37.900   

Ø 32 nt 2.9                                     49.100   

Ø 40 nt 3.7                                     65.900   

Ø 50 nt 4.6                                     96.600   

PN 20

Ø 20 nt 3.4                                     26.200   

Ø 25 nt 4.2                                     46.000   

Ø 32 nt 5.4                                     67.800   

Ø 40 nt 6.7                                   105.000   

Ø 50 nt 8.3                                   163.100   

Công ty TNHH Thiết bị điện nước Phúc Hà (Dekko) Giá bán tại chân công trình trên địa bàn tỉnh

Ống nhựa uPVC dán keo đ/m (TCVN-6151:2002)

Ống thoát Φ21 dầy 1.0 " nt                                       6.300   

Class 0 Φ21 dầy 1.2 " nt                                       7.700   

Class 1 Φ21 dầy 1.5 " nt                                       8.400   

Class 2 Φ21 dầy 1.6 " nt                                     10.100   

Class 3 Φ21 dầy 2.4 " nt                                     11.800   

Ống thoát Φ27 dầy 1.0 " nt                                       7.800   

Class 0 Φ27 dầy 1.3 " nt                                       9.800   

Class 1 Φ27 dầy 1.6 " nt                                     11.500   

Class 2 Φ27 dầy 2.0 " nt                                     12.800   

Class 3 Φ27 dầy 3.0 " nt                                     18.100   

Ống thoát Φ34 dầy 1.0 " nt                                     10.100   

Class 0 Φ34 dầy 1.5 " nt                                     11.800   

Class 1 Φ34 dầy 1.7 " nt                                     14.500   



Class 2 Φ34 dầy 2.0 " nt                                     17.700   

Class 3 Φ34 dầy 2.6 " nt                                     20.100   

Class 4 Φ34 dầy 3.8 " nt                                     29.800   

Ống thoát Φ42 dầy 1.2 " nt                                     15.100   

Class 0 Φ42 dầy 1.5 " nt                                     16.900   

Class 1 Φ42 dầy 1.7 " nt                                     19.900   

Class 2 Φ42 dầy 2.0 " nt                                     22.600   

Class 3 Φ42 dầy 2.5 " nt                                     26.600   

Class 4 Φ42 dầy 3.2 " nt                                     32.900   

Class 5 Φ42 dầy 4.7 " nt                                     44.300   

Ống thoát Φ48 dầy 1.4 " nt                                     17.700   

Class 0 Φ48 dầy 1.6 " nt                                     20.700   

Class 1 Φ48 dầy 1.9 " nt                                     23.700   

Class 2 Φ48 dầy 2.3 " nt                                     27.300   

Class 3 Φ48 dầy 2.9 " nt                                     33.000   

Class 4 Φ48 dầy 3.6 " nt                                     41.400   

Class 5 Φ48 dầy 5.4 " nt                                     59.400   

Ống thoát Φ60 dầy 1.4 " nt                                     23.000   

Class 0 Φ60 dầy 1.5 " nt                                     27.500   

Class 1 Φ60 dầy 1.8 " nt                                     33.500   

Class 2 Φ60 dầy 2.3 " nt                                     39.000   

Class 3 Φ60 dầy 2.9 " nt                                     47.200   

Class 4 Φ60 dầy 3.6 " nt                                     59.200   

Class 5 Φ60 dầy 4.5 " nt                                     71.100   

Ống thoát Φ75 dầy 1.5 " nt                                     32.200   

Class 0 Φ75 dầy 1.9 " nt                                     37.600   

Class 1 Φ75 dầy 2.2 " nt                                     42.600   

Class 2 Φ75 dầy 2.9 " nt                                     55.500   

Class 3 Φ75 dầy 3.6 " nt                                     68.800   

Class 4 Φ75 dầy 4.5 " nt                                     86.500   

Class 5 Φ75 dầy 5.6 " nt                                   104.400   

Ống thoát Φ90 dầy 1.5 " nt                                     39.300   

Class 0 Φ90 dầy 1.8 " nt                                     44.900   

Class 1 Φ90 dầy 2.2 " nt                                     52.600   

Class 2 Φ90 dầy 2.7 " nt                                     60.800   

Class 3 Φ90 dầy 3.5 " nt                                     79.700   

Class 4 Φ90 dầy 4.3 " nt                                     99.000   

Class 5 Φ90 dầy 5.4 " nt                                   123.000   

Ống thoát Φ110 dầy 1.9 " nt                                     59.400   

Class 0 Φ110 dầy 2.2 " nt                                     67.200   

Class 1 Φ110 dầy 2.7 " nt                                     78.300   

Class 2 Φ110 dầy 3.2 " nt                                     89.100   

Class 3 Φ110 dầy 4.2 " nt                                   124.800   

Class 4 Φ110 dầy 5.3 " nt                                   149.400   

Class 5 Φ110 dầy 6.6 " nt                                   184.400   

Ống thoát Φ125 dầy 2.0 " nt                                     65.600   

Class 0 Φ125 dầy 2.5 " nt                                     82.700   

Class 1 Φ125 dầy 3.1 " nt                                     96.800   

Class 2 Φ125 dầy 3.7 " nt                                   114.700   

Class 3 Φ125 dầy 4.8 " nt                                   145.500   



Class 4 Φ125 dầy 6.0 " nt                                   183.300   

Class 5 Φ125 dầy 7.4 " nt                                   224.700   

Ống thoát Φ140 dầy 2.2 " nt                                     80.800   

Class 0 Φ140 dầy 2.8 " nt                                   102.800   

Class 1 Φ140 dầy 3.5 " nt                                   121.000   

Class 2 Φ140 dầy 4.1 " nt                                   142.600   

Class 3 Φ140 dầy 5.4 " nt                                   190.800   

Class 4 Φ140 dầy 6.7 " nt                                   233.500   

Class 5 Φ140 dầy 8.3 " nt                                   287.200   

Ống thoát Φ160 dầy 2.5 " nt                                   104.900   

Class 0 Φ160 dầy 3.2 " nt                                   137.300   

Class 1 Φ160 dầy 4.0 " nt                                   160.000   

Class 2 Φ160 dầy 4.7 " nt                                   184.700   

Class 3 Φ160 dầy 6.2 " nt                                   238.900   

Class 4 Φ160 dầy 7.7 " nt                                   303.100   

Class 5 Φ160 dầy 9.5 " nt                                   372.100   

Ống thoát Φ200 dầy 3.2 " nt                                   196.700   

Class 0 Φ200 dầy 3.9 " nt                                   206.200   

Class 1 Φ200 dầy 4.9 " nt                                   249.200   

Class 2 Φ200 dầy 5.9 " nt                                   289.800   

Class 3 Φ200 dầy 7.7 " nt                                   369.800   

Class 4 Φ200 dầy 9.6 " nt                                   473.900   

Class 5 Φ200 dầy 11.9 " nt                                   584.100   

Ống thoát Φ225 dầy 3.5 " nt                                   204.300   

Class 0 Φ225 dầy 4.4 " nt                                   252.800   

Class 1 Φ225 dầy 5.5 " nt                                   303.800   

Class 2 Φ225 dầy 6.6 " nt                                   360.100   

Class 3 Φ225 dầy 8.6 " nt                                   467.700   

Class 4 Φ225 dầy 10.8 " nt                                   599.800   

Class 5 Φ225 dầy 13.4 " nt                                   741.400   

Ống thoát Φ250 dầy 3.9 " nt                                   265.800   

Class 0 Φ250 dầy 4.9 " nt                                   331.400   

Class 1 Φ250 dầy 6.2 " nt                                   399.600   

Class 2 Φ250 dầy 7.3 " nt                                   466.300   

Class 3 Φ250 dầy 9.6 " nt                                   602.700   

Class 4 Φ250 dầy 11.9 " nt                                   761.900   

Class 5 Φ250 dầy 14.8 " nt                                   943.600   

Ống thoát Φ315 dầy 5.3 " nt                                   433.500   

Class 0 Φ315 dầy 6.2 " nt                                   502.300   

Class 1 Φ315 dầy 7.7 " nt                                   596.300   

Class 2 Φ315 dầy 9.2 " nt                                   715.400   

Class 3 Φ315 dầy 12.1 " nt                                   898.900   

Class 4 Φ315 dầy 15.0 " nt                                1.244.500   

Class 5 Φ315 dầy 18.7 " nt                                1.434.000   

Class 0 Φ355 dầy 7.0 " nt                                   634.500   

Class 1 Φ355 dầy 8.7 " nt                                   779.100   

Class 2 Φ355 dầy 10.4 " nt                                   926.900   

Class 3 Φ355 dầy 13.6 " nt                                1.202.800   

Class 4 Φ355 dầy 16.9 " nt                                1.479.000   

Class 5 Φ355 dầy 21.1 " nt                                1.825.200   



Class 0 Φ400 dầy 7.8 " nt                                   796.300   

Class 1 Φ400 dầy 9.8 " nt                                   990.100   

Class 2 Φ400 dầy 11.7 " nt                                1.177.400   

Class 3 Φ400 dầy 15.3 " nt                                1.524.400   

Class 4 Φ400 dầy 19.1 " nt                                1.883.100   

Class 5 Φ400 dầy 23.7 " nt                                2.308.800   

Class 0 Φ450 dầy 8.8 " nt                                1.010.500   

Class 1 Φ450 dầy 11.0 " nt                                1.251.500   

Class 2 Φ450 dầy 13.2 " nt                                1.493.100   

Class 3 Φ450 dầy 17.2 " nt                                1.928.000   

Class 4 Φ450 dầy 21.5 " nt                                2.388.400   

Class 0 Φ500 dầy 9.8 " nt                                1.325.300   

Class 1 Φ500 dầy 12.3 " nt                                1.580.300   

Class 2 Φ500 dầy 14.6 " nt                                1.828.600   

Class 3 Φ500 dầy 19.1 " nt                                2.364.200   

Class 4 Φ500 dầy 23.9 " nt                                2.802.200   

Class 5 Φ500 dầy 29.7 " nt                                3.586.800   

Ống nhựa PPR - PN10

đ/m

TIÊU CHUẨN DIN 

8077-8078 CỦA CHLB 

ĐỨC

nt

Φ20 dầy 2.3mm " nt                                       22.182 

Φ25 dầy 2.8mm " nt                                       39.545 

Φ32 dầy 2.9mm " nt                                       51.364 

Φ40 dầy 3.7mm " nt                                       68.909 

Φ50 dầy 4.6mm " nt                                     101.000 

Φ63 dầy 5.8mm " nt                                     161.091 

Φ75 dầy 6.8mm " nt                                     224.909 

Φ90 dầy 8.2mm " nt                                     326.182 

Φ110 dầy 10.0mm " nt                                     521.727 

Φ125 dầy 11.4mm " nt                                     646.000 

Φ140 dầy 12.7mm " nt                                     797.545 

Φ160 dầy 14.6mm " nt                                  1.083.909 

Φ180 dầy 16.4mm " nt                                  1.713.818 

Φ200 dầy 18.2mm " nt                                  2.079.545 

Ống nhựa PPR -  PN16 nt

Φ20 dầy 2.8mm " nt                                       24.727 

Φ25 dầy 3.5mm " nt                                       45.636 

Φ32 dầy 4.4mm " nt                                       61.727 

Φ40 dầy 5.5mm " nt                                       83.636 

Φ50 dầy 6.9mm " nt                                     133.000 

Φ63 dầy 8.6mm " nt                                     209.000 

Φ75 dầy 10.3mm " nt                                     285.000 

Φ90 dầy 12.3mm " nt                                     399.000 

Φ110 dầy 15.1mm " nt                                     608.000 

Φ125 dầy 17.1mm " nt                                     788.545 

Φ140 dầy 19.2mm " nt                                     959.545 

Φ160 dầy 21.9mm " nt                                  1.330.000 

Φ180 dầy 24.6mm " nt                                  2.382.636 

Φ200 dầy 27.4mm " nt                                  2.946.909 

Ống nhựa PPR -  PN20 nt



Φ20 dầy 3.4mm " nt                                       27.455 

Φ25 dầy 4.2mm " nt                                       48.545 

Φ32 dầy 5.4mm " nt                                       70.909 

Φ40 dầy 6.7mm " nt                                     109.727 

Φ50 dầy 8.3mm " nt                                     170.636 

Φ63 dầy 10.5mm " nt                                     269.364 

Φ75 dầy 12.5mm " nt                                     381.909 

Φ90 dầy 15.0mm " nt                                     556.545 

Φ110 dầy 18.3mm " nt                                     823.909 

Φ125 dầy 20.8mm " nt                                  1.062.455 

Φ140 dầy 23.3mm " nt                                  1.340.091 

Φ160 dầy 26.6mm " nt                                  1.779.182 

Φ180 dầy 29.0mm " nt                                  2.914.818 

Φ200 dầy 33.2mm " nt                                  3.621.000 

Ống nhựa PPR - PN25 nt

Φ20 dầy 4.0mm " nt                                       31.825 

Φ25 dầy 5.0mm " nt                                       52.725 

Φ32 dầy 6.4mm " nt                                       81.035 

Φ40 dầy 8.0mm " nt                                     125.210 

Φ50 dầy 10.0mm " nt                                     194.560 

Φ63 dầy 12.6mm " nt                                     312.930 

Φ75 dầy 15.0mm " nt                                     439.755 

Φ90 dầy 18.0mm " nt                                     630.420 

Φ110 dầy 22.0mm " nt                                     946.390 

Φ125 dầy 25.1mm " nt                                  1.271.955 

Φ140 dầy 28.1mm " nt                                  1.668.200 

Φ160 dầy 32.1mm " nt                                  2.170.370 

Ống tránh nt

Φ20 " nt                                       14.273 

Φ25 " nt                                       23.727 

Ống nhựa HDPE100 PN6 nt

Φ40 dầy 1.8mm " nt                                       15.364 

Φ50 dầy 2.0mm " nt                                       21.727 

Φ63 dầy 2.5mm " nt                                       33.909 

Φ75 dầy 2.9mm " nt                                       46.182 

Φ90 dầy 3.5mm " nt                                       75.727 

Φ110 dầy 4.2mm " nt                                       97.818 

Φ125 dầy 4.8mm " nt                                     125.818 

Φ140 dầy 5.4mm " nt                                     157.909 

Φ160 dầy 6.2mm " nt                                     206.909 

Φ180 dầy 6.9mm " nt                                     258.545 

Φ200 dầy 7.7mm " nt                                     321.091 

Φ225 dầy 8.6mm " nt                                     402.818 

Φ250 dầy 9.6mm " nt                                     499.000 

Φ280 dầy 10.7mm " nt                                     618.818 

Φ315 dầy 12.1mm " nt                                     789.091 

Φ355 dầy 13.6mm " nt                                  1.002.273 

Φ400 dầy 15.3mm " nt                                  1.264.455 

Φ450 dầy 17.2mm " nt                                  1.615.909 

Φ500 dầy 19.1mm " nt                                  1.967.909 



Φ560 dầy 21.4mm " nt                                  2.702.727 

Φ630 dầy 24.1mm " nt                                  3.424.545 

Φ710 dầy 27.2mm " nt                                  4.360.000 

Φ800 dầy 30.6mm " nt                                  5.521.818 

Φ900 dầy 34.4mm " nt                                  6.983.636 

Φ1000 dầy 38.2mm " nt                                  8.617.273 

Φ1200 dầy 45.9mm " nt                                12.411.818 

Ống nhựa HDPE100 PN8 nt

Φ40 dầy 1.9mm " nt                                       16.636 

Φ50 dầy 2.4mm " nt                                       25.818 

Φ63 dầy 3.0mm " nt                                       39.909 

Φ75 dầy 3.5mm " nt                                       56.727 

Φ90 dầy 4.3mm " nt                                       91.273 

Φ110 dầy 5.3mm " nt                                     120.364 

Φ125 dầy 6.0mm " nt                                     155.091 

Φ140 dầy 6.7mm " nt                                     192.727 

Φ160 dầy 7.7mm " nt                                     253.273 

Φ180 dầy 8.6mm " nt                                     318.545 

Φ200 dầy 9.6mm " nt                                     395.818 

Φ225 dầy 10.8mm " nt                                     499.091 

Φ250 dầy 11.9mm " nt                                     610.636 

Φ280 dầy 13.4mm " nt                                     768.455 

Φ315 dầy 15.0mm " nt                                     965.909 

Φ355 dầy 16.9mm " nt                                  1.235.636 

Φ400 dầy 19.1mm " nt                                  1.556.909 

Φ450 dầy 21.5mm " nt                                  1.987.273 

Φ500 dầy 23.9mm " nt                                  2.467.091 

Φ560 dầy 26.7mm " nt                                  3.332.727 

Φ630 dầy 30.0mm " nt                                  4.210.909 

Φ710 dầy 33.9mm " nt                                  5.369.091 

Φ800 dầy 38.1mm " nt                                  6.805.455 

Φ900 dầy 42.9mm " nt                                  8.610.909 

Φ1000 dầy 47.7mm " nt                                10.639.091 

Φ1200 dầy 57.2mm " nt                                15.312.727 

Ống nhựa HDPE100 PN10 " nt

Φ32 dầy 1.9mm " nt                                       13.455 

Φ40 dầy 2.4mm " nt                                       20.091 

Φ50 dầy 3.0mm " nt                                       31.273 

Φ63 dầy 3.8mm " nt                                       49.727 

Φ75 dầy 4.5mm " nt                                       70.364 

Φ90 dầy 5.4mm " nt                                     101.909 

Φ110 dầy 6.6mm " nt                                     148.182 

Φ125 dầy 7.4mm " nt                                     189.364 

Φ140 dầy 8.3mm " nt                                     237.455 

Φ160 dầy 9.5mm " nt                                     309.727 

Φ180 dầy 10.7mm " nt                                     392.818 

Φ200 dầy 11.9mm " nt                                     488.091 

Φ225 dầy 13.5mm " nt                                     616.273 

Φ250 dầy 14.8mm " nt                                     757.364 

Φ280 dầy 16.6mm " nt                                     950.818 



Φ315 dầy 18.7mm " nt                                  1.203.545 

Φ355 dầy 21.1mm " nt                                  1.516.909 

Φ400 dầy 23.7mm " nt                                  1.937.091 

Φ450 dầy 26.7mm " nt                                  2.436.000 

Φ500 dầy 29.7mm " nt                                  3.026.455 

Φ560 dầy 33.2mm " nt                                  4.091.818 

Φ630 dầy 37.4mm " nt                                  5.182.727 

Φ710 dầy 42.1mm " nt                                  6.586.364 

Φ800 dầy 47.4mm " nt                                  8.351.818 

Φ900 dầy 53.3mm " nt                                10.564.545 

Φ1000 dầy 59.3mm " nt                                13.056.364 

Φ1200 dầy 67.9mm " nt                                17.985.455 

Ống nhựa HDPE100 PN12.5 " nt

Φ25 dầy 1.9mm " nt                                         9.818 

Φ32 dầy 2.4mm " nt                                       15.727 

Φ40 dầy 3.0mm " nt                                       24.273 

Φ50 dầy 3.7mm " nt                                       37.364 

Φ63 dầy 4.7mm " nt                                       59.636 

Φ75 dầy 5.6mm " nt                                       85.273 

Φ90 dầy 6.7mm " nt                                     120.818 

Φ110 dầy 8.1mm " nt                                     182.545 

Φ125 dầy 9.2mm " nt                                     232.909 

Φ140 dầy 10.3mm " nt                                     290.364 

Φ160 dầy 11.8mm " nt                                     380.909 

Φ180 dầy 13.3mm " nt                                     481.636 

Φ200 dầy 14.7mm " nt                                     599.455 

Φ225 dầy 16.6mm " nt                                     740.455 

Φ250 dầy 18.4mm " nt                                     915.636 

Φ280 dầy 20.6mm " nt                                  1.148.545 

Φ315 dầy 23.2mm " nt                                  1.453.091 

Φ355 dầy 26.1mm " nt                                  1.844.818 

Φ400 dầy 29.4mm " nt                                  2.345.545 

Φ450 dầy 33.1mm " nt                                  2.970.000 

Φ500 dầy 36.8mm " nt                                  3.660.545 

Φ560 dầy 41.2mm " nt                                  4.994.545 

Φ630 dầy 46.3mm " nt                                  6.312.727 

Φ710 dầy 52.2mm " nt                                  8.031.818 

Φ800 dầy 58.8mm " nt                                  8.578.182 

Φ900 dầy 66.2mm " nt                                12.907.273 

Φ1000 dầy 72.5mm " nt                                15.720.909 

Φ1200 dầy 88.2mm " nt                                22.924.600 

Ống nhựa HDPE100 PN16 " nt

Φ20 dầy 1.9mm " nt                                         7.545 

Φ25 dầy 2.3mm " nt                                       11.455 

Φ32 dầy 3.0mm " nt                                       18.909 

Φ40 dầy 3.7mm " nt                                       29.182 

Φ50 dầy 4.6mm " nt                                       45.182 

Φ63 dầy 5.8mm " nt                                       71.818 

Φ75 dầy 6.8mm " nt                                     100.455 

Φ90 dầy 8.2mm " nt                                     144.545 



Φ110 dầy 10.0mm " nt                                     216.273 

Φ125 dầy 11.4mm " nt                                     281.455 

Φ140 dầy 12.7mm " nt                                     347.182 

Φ160 dầy 14.6mm " nt                                     456.364 

Φ180 dầy 16.4mm " nt                                     578.818 

Φ200 dầy 18.2mm " nt                                     714.091 

Φ225 dầy 20.5mm " nt                                     893.182 

Φ250 dầy 22.7mm " nt                                  1.116.909 

Φ280 dầy 25.4mm " nt                                  1.399.727 

Φ315 dầy 28.6mm " nt                                  1.749.545 

Φ355 dầy 32.2mm " nt                                  2.220.000 

Φ400 dầy 36.3mm " nt                                  2.817.455 

Φ450 dầy 40.9mm " nt                                  3.560.909 

Φ500 dầy 45.4mm " nt                                  4.457.545 

Φ560 dầy 50.8mm " nt                                  6.032.727 

Φ630 dầy 57.2mm " nt                                  7.167.273 

Φ710 dầy 64.5mm " nt                                  9.723.636 

Φ800 dầy 72.0mm " nt                                12.407.273 

Ống nhựa HDPE100 PN20 " nt

Φ20 dầy 2.3mm " nt                                         9.091 

Φ25 dầy 2.8mm " nt                                       13.727 

Φ32 dầy 3.6mm " nt                                       22.636 

Φ40 dầy 4.5mm " nt                                       34.636 

Φ50 dầy 5.6mm " nt                                       53.545 

Φ63 dầy 7.1mm " nt                                       85.273 

Φ75 dầy 8.4mm " nt                                     120.818 

Φ90 dầy 10.1mm " nt                                     173.455 

Φ110 dầy 12.3mm " nt                                     262.545 

Φ125 dầy 14mm " nt                                     336.545 

Φ140 dầy 15.7mm " nt                                     420.545 

Φ160 dầy 17.9mm " nt                                     551.818 

Φ180 dầy 20.1mm " nt                                     697.455 

Φ200 dầy 22.4mm " nt                                     867.545 

Φ225 dầy 25.2mm " nt                                  1.072.909 

Φ250 dầy 27.9mm " nt                                  1.325.636 

Φ280 dầy 31.3mm " nt                                  1.660.727 

Φ315 dầy 35.2mm " nt                                  2.112.727 

Φ355 dầy 39.7mm " nt                                  2.681.909 

Φ400 dầy 44.7mm " nt                                  3.412.000 

Φ450 dầy 50.3mm " nt                                  4.310.909 

Φ500 dầy 55.8mm " nt                                  5.338.545 



c6xc rY TNHH MTv PETRoLTMEX GrA LAr ceNG ndn xA ngr cn0 xcniA w$r NAM
DQc liP - Tg do - H4nh Ph{c

fl n=rRoLlMEx

sa,n83 /PLXcL-KD
V/v k6 khai gi6 hang h6a, d!ch-vg b6n trong nu6c- 

hoacxu6tkhAu

Kinh gtri: SO CONG TTilIOlIG GrA LAr;

Thuc hiQn quy dinh tai Lu6t Gi6,Nghidinh s6 85l2o24ND-cP ngiy lolo7l2o24 cria chinh pht quy illnh

chi tii5t mOt si5 di6u cria LuAJ Giri.

c6ns tv TNHH MTV Petrolimex Gia Lai grii Bing k6 khai mric gi6 hdng h6a, dich vlban trong nu6c

i"a. ,.i,ai f.friu (Airr, kdm) ip dsng tpi VP COng ty TNHH Petrolimex Gia Lai & CN Pleiku'

Mirc gi6 k6 khai niy thr,rc hiQn tu 15h ngdy 061812026

c6ng ty TNHH MTV petrolimex Gia Lai xin chiu tr6ch nhiQm tru6c phSp luOt v6 tinh chinh x5c cria mirc

gi6 mi chirng t6i dd kO khai.

DoN VI

Noi nhQn:
- Nhu tr€n;
- Luu:VT,KD./.

d6ng diiu)

Gia Lai, ngdy 06 thdng 8 ndm 2026

li

odcw
- H9 vi t6n ngudi nQp v6n bin: Truong Thi LQ Oanh

- Dia chi don vi thuc hien k6 khai: c6ng ty TNHH MTV Petrolimex Gia Lai

- S5 ei€n thoai li6n lqc:0965.279.505

- Email:

- S5 fax:

cHI NHAN NGAY NQP vAN BAN I<t KHAI cr^q. cua. cO QUAN rlfP MIAN-. .,
(Co quan"lfilp'"iif,ua" bdn ka tlrot ga ghi ngay, thdns, 

.rydy 
nhQn thxlc vdn bdn ka khai gidvd d6ng ddu

c1ng vdn dAn)

GI,AtAI

TNHH MTV



PETROLIMEX GIA LAI cQNG HoA xA ngt cnt xcni^q. YI-ET NAM
DQc l$p - Tq do - Hlnh Phfc

Quy Nhon, ngdy 06 thdng 08 ndm 2026

BANG xf, Tlrar MTIC GIA

(Kemtheocinstdnsdw hLnBD-KD"rut;Hfr::#f#l:#ffHflffY,T;;""timqGiLIai&cNPlci*uvaicckaAhoi

1. Mric giri kC khai ban trong nu6c:

STT TGn hing h6a, dich
vu

Dic
tIi6m

kinh t6 -
lri thu$t,
quy cich

LoSi gi6
(b6n bu6n,

b6n 16)

Gia ban 16

Gia b6n 16

Mtric tnng/
giim so vfi
ki rdn kd

trufc

Tf lQ tnng/
giim so

vfi k) li6n
kd trudc

vlDon ci6 kO khai k) li6n
kd trufc (VB s5

764 |PLXBD.KD
ngdry 30 thing 07

nilm2026)

Thli di6m dinh
gi6, didu chinh

gi6t

Gi6 k6
khai k!

niy

Ghi
chritinh

1 Xlng E10 Ron 95-V
Xine E10 Ron 95-I[

E5 Ron 92-II
4 l OO O.OSS-U

DO s-v

fllit
dllit

24,730 24,190 l5h 0610812026 -540 -2.L8

-2.3122 r5h 0610812026 -540

3

5

d/lit Gia ban 16 22,820 22,150 l5h -670

-80

-80

-2.93

-0.28

-o.26
dllit Gia ban l0

0610812026Gia ban 16

GIA LAI

TNHH MTV
PETROTIMEX

,a
?)t

=
A

t.I5I 8Z

?

*,

.4rr,0N.1

28,090 lsh 061081202670

30,310d/lit

2



rAp ooeN xANc DAU vlEr NAM
cONc rY TNHH MQT THANH vttN

Cdng ty TNHH MTV Petrolimex Gia Lai

u,rvw. gial ai.petrolimex.com' r'n

CQNG nd.q. xA rt
DQc lfP

QI CHU NGHIA
- Tg do - H4nh

VIET NAM
phrfic

jr nerRoLtMEx
qurnr DINH

Vd gi6 bin 16 xlng dAu

GIAM O6C
CONC TY TNHH MTV PETROLTMEX GIA LAI

Cdn c* Luqt Doanh nghiQp ngdy 17/6/2020;

Cdn c* Nsni A"i tA'as)Soilttto-CP ngdy.03/9/2014 ctia Chinh phi vi kinh doanh

*ans ddi; dnq, i*i iai, ui sung boi Ngh! itinh sii gstzozt/ND:cP,ngit oltt !?9?t:.tlshi'i*,fr,i-adiziozsttto-cp 
ngay iittt/20r3 s*a d6i, bd sung mlt s6 itiau cia Ngh! dinh s6

ii)ioittyo cp ngdy otitizoz.t vd Nshi dinh s6 Bs/2014/ND-cP ngdy 03/0e/2014 cila

Chinh phti vi ktnh do.anh xdng. ddu;

cdn cu Quy6t itinh sz \6s/?LX-QD-TGD ryb-12/11/z0t4.cila.rQp.Aoan {lyqaay.
t re, No*'uA ie| ion narn euy cha kini doanh xdng ddu; tluqc s*a d6i, b6 sung boi Quyat

dinh 500/PLX-QD-TqD ngdy 1 9/8/20 I 9 ;
Cdn c* O"iA, Ari-izstpLx-eo-TcE ngdy 02/7/2026 ct)a Tqp dodn Xdng ddu vi€t

Nam vi viQc ban hdnh danh mqc cdc dia bdn Ving 2;

Cin c* euyAt dinh s1'1038/zLX-QD-HDQT ngdy 25/09/2025 cila Chil tich Hpi d6ng

eudn tr! rap aoai x;;;s ia* vie, N1m ii vi€c ian iann oiu l€ tii chthc vd hoqt dQng cila

Carg ry TNHH MOt thdnh vi€n Petrolimex Gia Lai;
Cdn c* euy€t dinh q6 682 / PLX-QD-TGD ngdy 06/08/2026 cila T6ng giam d6c Tep

dodn Xing aa"Vilet Nam vi gid bdn ld xdng diu;
Tieo di nghi cia Trudng Phdng Kinh doanh C6ng ty'

qurEr DfNH:

Di6u 1. euy rlinh gi6 b6n 16 Xdng diu ni6m y6t te ffi 15h ngiy 06 10812026 6p dsng

nhu sau: 
Don vi tinh: Ddng/ lit thuc t€

PETROLIMEX GIA LAI

56:755/PLXGL-QD
Gia Lai, ngdy 06 thdng 08 ndm 2026

M{t hnng
Trong d6

Gi6 chua co thu6 vAT tnu6 va.r

sinh ElO RON 95-V 24.190 24.r90 KKKNT

sinh Eto RoN 95-I[ 22.760 22.760 KKKNT

sinh E5 RON 92-TT 22.150 KKKNT

Di6zen 05s-II 28.090 28 00 KKKNT

Di€zen 0,00 1S-V 30.230 KKKNT

Ghi chti: aiir va cdc m(t hdng Xdng (y* 7ay2, di.u DiAzen, Mani.t.vd Diu h6a thuac

ddr tuqng kh6ng phdi kO khai, tiltiy1t'fr"a iia ffi ;ia tdng nhung duqc khtiu tr* thu| gid tri

;;;;;T;;"";"',h* isit i"yat 'a'ittzozoT 
N8- aP nsdv 30/6/2026 cila chinh phi'

I

85 Trin Htmg Dpo, P' Quy Nhon, T' Gia Lai

DT (0256) 389-4019 | Fax (0256) 389-44s6

Gi6 niGm

v6t

22.150,00

30.230,00



Eidu 2. Gi6b6n tren dugc 6p dung tqi cilc Q.rdy, Cira hdng tryc thuQc C6ng ty vd

Chi nh6nh petrolimex Pleiku; c6c Thucrng nhdn nh4n quy6n b6n 16 xdng diu b6n tu

ngu6n hdng cira C6ng ty vd thuQc hQ th6ng phdn phOi cia C6ng ty vi Chi nh6nh.

Didu i. ca" 6ng (be) ph6 GiSm d6c C6ng ty, Gi6m d6c Chi nh6nh Pleiku, C6c

Ong/ Bd Trucrng phdng Kinh doanh, Kti to6n tru0ng; Thri trucrng circ dcrn vi c6 li€n

quan; Cria hdng xdng dAu/Quiy hdng tryc thuQc a9l*lyl Chi nh6nh; c6c Ctra hing

dai lf; c6c Thucrng nhin nh4n quytin b6n 16 xdng dAu b6n ttr ngudn hing ctra C6ng

ty vd thuQc hQ th6ng phdn phOi cria C6ng ty vi Chi nh6nh chfu tr6ch nhiQm thi hdnh

quy6t dinh ndy. C6-c 
^quyei 

Ainn vC gi6 b6n 16 (ni6m y€tl truO. diy tr6i vdi quy6t

dlnh ndy ttcu bdi bb.l. ,/,t*/. ,{ 
KT. 6IAM Doc

Noi nhQn:
- Nhu Di6u 3;

- TDXD\,rNt 'l

- Sd CT, TC Gia Lai; I thaY blc6o;
- Chri tich, Gi6m <l6c; )
- Chi nh6nh Peholimex Pleiku (th/ hien);

- Luu: KD, TCKT, VT./.

COng ty TNHH MTV Petrolimex Gia Lai
u,ww. gialai.ltetrolimex.com.vn

PH6 GIAM D6C

Nguy6n Vln Thing

85 Trin Htmg Dpo, P' Quy Nhcrn, T. Gia Lai

DT (0256) 389-4019 | Fax (02s6) 389'44s6

I

$1,t I*[l



cONc rY TNHH MTv PETRoLTMEX crA LAr ceNG Hoa xA Hgr cHU Ncnil vrET NAM
DQc lfp - Tr; do - H4nh phtc

Gia Lai, ngry 20 thdng 8 ndm 2026

d6ng diiu)

fl nernoLrMEx

S5: 94 nt-xcL-KD
V/v k6 khai gi6 hdng h6a, dich vU bin trong nu6c

ho6c xu6t khAu

Kinh grii: SO CONG TIilIONG GrA LAI;
Thuchi€n quy dinh t4i Ludt Gi6,Nghi<tinh s6 8512O24ND-CP ngiy lOlOT/2024 cria Chinh pht quy <tinh
chi tii5t mQt si5 didu cfia Luat Gia.

C6ng tyTNHH MTV Petrolimex Gia Lai gti Bdng k€ khai mirc giri hing h6a, dich vU b6n trong nudc
hoflc xu6t khAu (ttinh kdm) 6p dpng tai VP C6ng ty TNHH Petrolimex Gia Lai & CN Pleiku.

Mric gi6 kC khai ndy thsc hiQn tu l5h ngiy 201812026

Cdng ty TNHH MTV Petrolimex Gia Lai xin chiu tr6ch nhiQm tru6c ph6p luat ve tinh chinh x6c cira mfc
gi6 mi chring tdi tl6 k6 khai.

TRT/CIYG DOI{ vI
Noi nhQn:
- Nhu tr6n;
- Luu:VT,KD./.

ffxw
- Ho vd t6n ngudi nQp v[n bin: Truong Thi LQ Oanh

- Dia chi don vithgc hiQn k6 khai: C6ng ty TNHH MTV Petrolimex Gia Lai

- S5 Aien thopi li6n lac:0965.279.505

- Email:

- 56 fax:

GIII M{AN NGAY NQP VAN BAN KT KIIAI CTA CUA CO QUAI\ TIEP NHAN
(Co quan tiap nhQi vdn bdn ke *nat gii ghi ngay, thdng, ndm nhQn dLrqc vdi bdn ka m*i ii ii d6ng diiu

c6ng vdn dAn)

GIAIAI



cOxc rY TNHH MTv PETRoLTMEX crA LAr

1. Mric gi6 k6 khai ban trong nudc:

cQNG n0^q. xA HQI cHt NGHIA vIEr NAM
EQc lip - Tg do - Hqnh phfc

qry Nha ngay 20 ttuing 08 ndn 2026

s.iNc Kt rcrArru(rc cL(
(Kdm theo c6ng vdn s6 ffif nUnO-XO ngdy 20 thAng 08 ndn 2026 ana CAne U TNHE MW Petrolimex Gia Lai & CN Pleiku vi viCc tA tuni

gidhAng,tdq dichvlr bd fiong nuhc hodc flafu knht)

Gi6 ke
khai k)

niry

Thdri ili6m ilinh
gi6, dilu chinh

gta

E10 Ron 95-V
Xing ELO Ron 95-Il

23,980
,, {<n

24,540
,al

+560 +2.33

+550 +2.48

3 XIng E5 Ron 92-II dllit Gia ban 16 21,650 22,260 l5h 2010812026 +610 +2.87

4 DO 0.055-[ l
l d/lit Gia ban 16 27,770 29,110 tsh 2010812026 +1340 +4.82

d/lit Gia ban 16 29,910 312s0 l5h 2010812026

TTS TGn hing h6a, dich
vB

DO s-v

Lo4i gi6
(bin budn,

bfn 16)

ci6 ke khai k) li6n
kd trufc (VB s6

........./PLXBD-KD
ngiy 13 thfng 08

nilm2026)

Mftc tnng/
giim so vfi
k) ndn kd

trufc

Tf lQ tnng/
giim so
... . ,.1vor Ky uen
kd trudc

DI.
tIi6m

kinh t5 -
lri thuft,
quy cfch

Don vi
tinh

Ghi
chri

dllit Gia ban 16

dllit Gia brin 16

r'h 2010812026

10 t5h 2010812026

5 +1340 +4.48

IL



rAp ooeN xANc DAU vEr NAM
cONc rY TNHH vror rnANn vItN

PETRoLrnnrci cIA LAI

ceNG HoA xA ngr cHU Ncnia vIET NAM
O0. tOp - fU 0, - tt+nL p

Gia Lai, ngdy 20 thdng 08 ndm 2026
56: 821/PLXGL-QD

ir nerRoLlMEx

QTIYET DINH
Vd gi{ b6n td xlng dAu

crAvr Doc
cONC TY TNHH MTV PETROLIMEX GIA LAI

Cdn c* Ludt Doanh nghiQp ngdy 17/6/2020;
Cdn c* NShi dinh ta-AShOUtNO-CP ngdy.03/9/2014 cia Chinh phil vi kinh doanh

xdng diu; duqc i*a diii, tii sung boi Nghi dinh tii gStzOZt/NE-CP,ngdy |t/t ltzlZt I \sni
dlnh sd B0/2023/ND-CP ngdy 17/11/2023 s*a d6i, b6 sung met s6 ili6u cila Nghi dinh s6

istzozt/No-pp ngdy ltiI/2021 vd Nghi dinh s6 83/2014/ND-CP ngdy 03/09/2014 cia
Chlnh phil vi kinh doanh xdng. ddu;

Cdn c* Quy\t dinh sii 565/PLX-QD-TGD ngdy 22/12/2014 cila.TQp.dodn Xdng ddt!

ViAt Nam vi viAi ban hdnh Quy chO kinh doanh xdng diu; ihrqc s*a ddL b6 sung bdi QuyOt

ilinh 5 00/PDY-QD-TGD ngdy I 9/8/20 I 9 ;
Cdn ctr Quyiit dinh 573/PLX-QD-TGD ngdy 02/7/2026 cila Tqp dodn Xdng ddu Vi€t

Nam vi viQc ban hdnh danh ryttc cdc dia bdn Ving 2;
Cdn c* euy^t dinh s6 188/PLX-QD-HEQT ngdy 25/09/2025 cila Chi tich HQi d6ng

Qudn tri Tdp ilian Xang ddu Vi€t Nam vi viQc ban hdnh Dtiu t€ tii ch*c vd hoqt dQng cila

C6ng ty TNHH M)t thdnh vi6n Petrolimex Gia Lai;
Cdn c( Qutet dinh $ 713 / PLX-QD-TGD ngdy 20/08/2026 cia Tiing gidm d6c TQp

ilodn Xdng aau ttiet Nam vi gid bdn li xdng diu;
Theo di nghi cia Trudng Phdng Kinh doanh C6ng ty.

QUYfr D1NH:

Didu l.Quy ttinh gi6 b6n 16 Xdng diu ni6m yiit te tu l5h ngdy 20 10812026 6p dpng
nhu sau:

Donvi tinh: D6ng/ lit thtrc tA

Ghi chil: aiit vA cdc mfit hdng Xdng (trit etanol), diu Di6zen, Mazit vd Diu hda thu\c
diit tuqng kh6ng phdi kA khai, tinh y\f thu€ gid tri gia tdng nhung duqc khiiu tru thu| gid tri
gia tdng ildu vdo theo Nghi quydt s6 34/2026/ NQ- CP ngdy 30/6/2026 cila Chinh phil.

Cdng ty TNHH MTV Petrolimex Gia Lai
u,rvw. gialai.petrolimex.com.rin

85 Trin Hrmg Dpo, P. Quy Nhon, T. Gia Lai
DT (0256) 389-4019 | Fax (0256) 389-4456

Mit hirng
Gi6 niOm

v6t

d6
Gi6 chua c6 VAT VAT

Xdne sinh hoc E10 RON 95-V 24.s40 24.540,00 KKKNT
Xdng sinh hqc E10 RON 95-III 23.110 23.110,00 KKKNT
Xdng sinh hqc E5 RON 92-II 22.260 22.260,00 KKKNT
Di6zen 0,05S-II 29.110 29.1 10,00 KKKNT
Di6zen 0,001S-V 31.250 31.250,00 KKKNT



Didu 2. Gi6b6n tr6n dugc 6p dqng tqi cic Q,rAy, Cua hing tryc thuQc C6ng ty vd

Chi nh6nh Petrolimex Pleiku; c6c Thucrng nhdn nh4n quytin b6n 16 xdng diu b6n tu

ngu6n hdng cria COng ty vd thuQc hQ th6ng ph6n ph6i cira C6ng ty vd Chi nh6nh.

Didu 3. Cic 6ng (bd) Ph6 Gi6m tltic Cdng ty, Gi6m t16c Chi nh5nh Pleiku, C6c

Ong/ Bd Trudng Phdng Kinh doanh, Kti toSn trudng; Thir trucrng chc tlcrn vi c6 li6n

quan; Ctia hdng xdng diu/Quiy hdng tryc thuQc C6ng tyl Chi nh6nh; c6c Cta hdng

rlAi lf; c6c Thucrng nhdn nhpn quyen b6n 16 xing diu b5n tu ngu6n hing cria C6ng

ty vd thuQc hQ th5ng phdn phOi cria C6ng ty vd Chi nh6nh chiu tr6ch nhiQm thi hdnh

q"yet <linh ndy. C6c quytit rlinh vO gi6 b6n 16 (ni6m yiSt) tru6c diy trdi vdi quy6t

itinh ndy t16u bdi b6.1. /,t,1.
I ./ 

KT. GIAM EOC
Noi nhQn:
- Nhu Di6u 3;
- TDXDVN; I
- Sd CT, TC Gia Lai; I thaY blcin;
- Cht tich, Gi6m <l6c; )
- Chi nh6nh Petrolimex Pleiku (thl hien);
- Luu: KD, TCKT, VT./.

PHO GIAM DOC

Nguy6n Vin Thing

$[r ldl

COng ty TNHH MTV Petrolimex Gia Lai
www. gialai. netrolimex.com.r,n

85 Trdn Hrmg Dpo, P. Quy Nhon, T. Gia Lai
DT (02s6) 389-4019 | Fax (0256) 389-44s6



I

c6Nc rY TNHH MTv pETRoLTMEx crA LAr ceNG noa xA Hgr cn0 Ncni,q. vrpr NAM
DQc l$p - Tr; do - H4nh phric

Gia Lai, ngay 27 thdng 8 ndm 2026

DOI{ VI
aii"l

FsO cr6,M pdc
JWTtnE*f

fl n=rRoLrMEx

si5: frUpLxGL-KD
V/v k6 khai gi6 hing h6a, dich vU b6n trong nu6c

ho6c xu6t khAu

t

Kinh grii: sd c6xc THITONG GrA LAr;
Thuclrien quy tlinh tpi Ludt Gi6,Nghi <tinh s6 85/2O24ND-CP ngdy 10/07/2024 cria Chfnh phri quy <iinh
chi titit m$t s6 didu cria Ludt Gi6.

C6ng tyTNI{H MTV Petrolimex Gia Lai gtii Bing k6 khai mfc gi6 hdng h6a, dich vu b6n trong nu6c
ho{c xuSt khAu (dinh kdm) 6p dpng t4i VP C6ng ty mmt Petrolimex Gia Lai & CN Pleiku.

Mric gi5 k6 khai niy thgc hiQn tu l5h ngiy 27/8/2026

C6ng ty TNHH MTV Petrolimex Gia Lai xin chiu tr6ch nhiQm trudc ph6p luft v6 tinh chinh x6c cta mr?c
gi6 md chring t6i de kC lrh"rly

Noi nhfn:
- Nhu tr6n;
- Ltru:VT,KD./

- H9 vi tdn ngudi ndp vin bin: Truong Thi LQ Oanh

- Dia chi don v! thUc hiqn k6 khai: C6ng ty TNHH MTV Petrolimex Gia Lai

- SO Aien thoai li6n lac:0965.279.505

- Email: .....

- s5fax ....

cril Nr .{aN NGAY Ngp vAN BAN KE KHAr Cr.L CU,q. CO QUAN TrEp NHAN
(Co quan ti6p nhQn vdn bdn kA khai gid ghi ngoy, thdng, ndm nhQn dtryc vdn ban kA khai gid vd ctdng diiu

c6ng vdn d2n)

TNHH MTV

GI,AtAI

ai.

=
a

u



MTV PETROLIMEX GIA LAI cQNG HOA xA uqr cnt xcnia ur.0r NAM
DQc lgp - Tg do - H4nh phrric

Quy Nhon, ngdy 27 thdng 08 ndm 2026

gANc rf, xrral MIIC GIA
(Kim theo c6ng vdn sii $42 nulo-a ngdy 27 thdtg 08 nh, 2026 cia c6ng ty TNHE MTy pebotimex cia Lui & cN pteihu vi vi6c It thai

gid hdng hda, dich w bdn trong mrdc ho(c x*it khiiu)
1. Mfc gi6 kd khai brin trong nudc:

TNHH MTV

GIA LAI

a
U;,

=

ltfldN-1

a

I5 I2,2 I'e)

STT

I

TOn hirng h6a, dich
vB

E10 Ron 95-V
E10 Ron 95-III

II d/lit

d,/lit

Gia ban 16

Gfa ban 16

Gia brin 16

Gia ban 16

dllit Gia b6n le

Dr.
aIi6m

kinh t6 -
ki thu$t,
quy cdch

Dom vi
tinh

Lo4i gi6
(br[n bu6n,

bfn 16)

Gi6 ke khai kV lidn
kd trutfc (VB s5
844/PLXBD.KD
ngiry 20 thing 08

nnm2026)

24,540

10

29, 10

3

Mftc tlng/
gif,m so vfi
k) tidn kd

trur6,c

Tf lQ tIng/ Ghi
giim so chf

vt6,i kf fidn
kd trutfc

-60 -0.24
dllit -60 -0.25

d/lit
3

4

5

-70
-470

-780

-0.31

-1.61t5h 27t08t2026
rsh 27t08/2026

Thdi.Ii6m dinh
gi6, di6u chinh

giit

24,480 15h 27t08/2026
t5h 27t08t2026
tsh 27t08t2026

Gid k0
khai k)

niy

2

DO

23,050

DO 0.055-II

30,470 -2.49



!

t

rdr ooaN xANc DAU vrpr NAM
cONc rY TNHH Mer rnANs vrtN

PETROLIMEX GIA LAI

56: 857/PLXGL-QD

fl nernolrMEx

QTIYET DINH
VG gi6 b6n 16 xing dAu

crAM o6c
cONc TY TNHH MTv pETRoLTMEx crA LAr

Cdn c* LuQt Doanh nghiep ngdy 17/6/2020;
Cdn c* Nghi dinh s6. 83/2014ND-CP ngdy.0i/9/2014 cia Chlnh pht) vi kinh doanh

xgnq dQry tluqc s*a it6i, b6 sung boi Nghi dinh sli 95/202L/ND-Cp ngQy Lt/tI/2021; Nghi
itinh s6 80/2023/ND-CP ngdy 17/11/2023 s*a tl6i,_bd sung m|t sti diiu cia Nghi dinh"sii
95/2021/ND-!P ngdy 01/11/202.1 vd Nghi ttinh sii 83/2014/I{D-Cp ngdy 03/09/2014 cia
Chinh phil vi ktnh doanh xdng ddu;

Cdn.c* QuyAt dinh sii 568/PLX-QD-TGD ngdy 22/12/2014 ct)a TQp dodn Xdng ddu
ViQt Nam vd viQc ban hdnh Quy ch€ kinh doanh xdng diu; ctuqc s*a ddi, bd sung boi"g"yAt
dinh 500/PLX-QD-TQD ngdy t 9/8/20 I 9 ;

,Cdn c* Quy1t dlnh 573/PLX-QE-TGE ngdy 02/7/2026 cfia Tqp dodn Xdng ddu ViQt
Nam vO vi6c ban hdnh danh ryUc cdc dla bdn Vilng 2;

cdn c* Quy& dinh sli 1038/PLX-Qp ttOQr ngdy 25/09/2025 ct)a Chi tich HQi d6ng
Qudn tr! TQp ilodn Xdng ddu ViQt Nam vi viQc ian iann Aiu G tii chtic vd hoqt dQng ct)Z
C6ng ty 77,lHH M\t thdnh vi6n Petrolimex Gia Lai;

Cdn c( Quy1t dinh $ 732 / PLX-QD-TGD ngdy 27/08/2026 ct)a Tiing siam diic TQp
dodn Xdng ddu.Vi€t Nam vi gid bdn li xdig diiu;

Theo di ngh! ctia Trudng Phdng Kinh doanh C6ng ty.

QUYET DINH:

Di6u 1. Quy tlfnh gi6binl6 Xdng dAu ni6m yiit tC tt l5h ngiry 27 ll8/20266p dgng
nhu sau:

Don vi tinh: D6ng/ lit thtrc tO

. Ghi chil: aiii vA cdc m(t hdng Xdng (tri etanol), diu Di€zen, Mazilt vd Diu h6a thuQc
ddt tuqng kh6ng phdi kA khai, t{yh yAf thut€ gtd ff! gia tdng nhung duqc khiiu tru thu€ gid tr!
gia tdng ddu vdo theo Nghi quyOt s6 34/2026/ NQ- CP ngdy j0/6/2026 cia Chinh phil.

CQNG HOA XA ugr CHU NGHIA VrET NAM
Oq. 4p - TE dr - H?"h p

Gia Lai, ngdy 27 thdng 08 ndm 2026

COng ty TNHH MTV Petrolimex Gia Lai
rvww. gial ai. netrolimex. co m. rm

85 TrAn Htmg Dpo, P. Quy Nhon, T. Gia Lai
DT (0256) 389-4019 | rax (0256) 389-44s6

Mit hing Gi6 niOm

v5t
Trong d6

Gi6 chua c6 tnu6 Vat rnu6 var
Xdng sinh hgc El0 RON 95-V 24.480 24.490,00 KKKNT
Xdng sinh hsc El0 RON 95-Il 23.050 23.050,00 KKKNT
Xdng sinh hgc E5 RON 92-II 22.190 22.190,00 KKKNT
Di6zen 0,05S-II 28.640 28.640,00 KKKNT
Di€zen 0,001S-V 30.470 30.470,00 KKKNT



Didu 2. Gi6 b6n tron dugc 6p dpng tqi cilc e.rAy, cria hdng tryc thuQc c6ng ty vd
Chi nh6nh Petrolimex Pleiku; c6c Thucrng nhdn nh4n quy6n b6n 16 xdng diu b6n tu
ngu6n hdng cria C6ng ty vd thuQc hQ th6ng phdn phoi cira C6ng ty vd Chi nh6nh.

Di6u 3. C5c 6ng (bd) Ph6 Gi6m d6c C6ng ty, GiSm d6c Chi nh6nh Pleiku, C6c
OnglBd Truong Phdng Kinh doanh, KiS todn tru&ng; Thri tru&n g chc clon vi c6 li6n
quan; Cira hdng xdng dAu/QuAy hdng truc thuQc C6ng tyl Chinh6nh; c6c Cria hdng
dai ljz; cilc Thucrng nh6n nhfn quy,in b6n 16 xing dAu b6n tir ngu6n hdng cria C6ng
ty vd thuQc hO th5ng phdn phOi cria C6ng ty vd Chi nh6nh chiu tr6ch nhiQm thi hdnh
quyiSt dfnh ndy. C6c quytit rlfnh vC gi6 b6n 16 (ni6m ytig tru6c ddy trii vdi quy6t
rtinh ndy tl6u b6i b6./. $"i'.

KT. GIAM O6C
PHO GIAM DOC

Nguy6n VIn Long

Noi nhQn:
- Nhu Ei6u 3;
- TDXD\,rN; ''l

- Sd CT, TC Gia Lai; I thay blcSo;
- Chri tich, Girim d5c; )
- Chi nh6nh Petrolimex Pleiku (thl hien);
- Luu: KD, TCKT, VT./. ca

"fn'flfi lltT$

COng ty TNHH MTV Petrolimex Gia Lai
u,rvw. gial ai. netrolinrex.com. r.n

85 Trin Hrmg D4o, P. Quy Nhcrn, T. Gia Lai
DT (02s6) 389-4019 | Fax (0256) 389-44s6



c6xc ry rl\rrH MTv PETRoLTMEX crA LAI ceNG noa xA Her cr{u Ncnil vIEr NAM
DQc lflp - Tqr do - H4nh phfc

fl n=rRoLlMEx

silAUl /PLXcL-KD
V/v k6 khai gi6 hing h6a, dich vu b6n trong nu6c

ho6c xu6t khAu

Kinh grii: sd coxc TIilIOI,{G GIA LAI;

Thgc hiQn quy ilinh tai Ludt Giri,Nghi<tinh sti 8512O24ND-CP ngiy 1010712024 cria Chinh phri quy tlinh

chi titit m0t si5 di6u cria LuiJ Gi6.

C6ne ty TNHI{ MTV Petrolimex Gia Lai gtii Bing k6 khai mric gi6 hing h6a, dich vU b6n trong nudc

hoac-xu6t khAu (<Iinh kdm) 6p dpng tpi VP C6ng ty TNffiI Petrolimex Gia Lai & CN Pleiku.

Mr?c gi6 k6 khai niy thsc hiQn ttr 15h ngdy 301712026

C6ng ty TNHH MTV Petrolimex Gia Lai xin chiu tr6ch nhiQm trudc ph6p lupt v€ tinh chinh x6c cfia mirc

gi6 mi chring t6i di k6 khai.

G Dor{ VI

Gia Lai, ngdy 30 thdng 7 ndm 2026

d6ng diiu)Noi nhfin:
- Nhu tr6n;
- Luu:VT,KD./

PH6 G

- H9 vi t€n ngudi nQp vin bin: Truong Thi LQ Oanh

- Dia chi don vi thUc hi€n k6 khai: C6ng ty TNHH MTV Petrolirnex Gia Lai

- S5 aien tho4i li6n lqc:0965.279.505

- Email:

- Si5 fax:

GIII I\HaN NGAY NQP VAN BAN I.0 KHAI CIA CUa. CO QUAN rrnr XnA5.. .,
(Co quan tiiip nhQi vdn bdn ke ihai gid ghi ngay, thdng, ndm nhSn tlu.oc vdn bdn kA khai gid vd il6ng ddu

c6ng vdn tl€n)

JW ,i#+fr;*

G[A LAI

TY
TNHH MTV



TNHH MTV

GIALAI

/tt 0N-1

A

7a
2
2

PETROLIMEX GIA LAI CQNG ndA XA ugr cH0 NGHIA Vr-ET NAM
DQc tfp - Tg do - HSnh phric

Quy Nhon, ngdy 30 thdng 07 ndm 2026

gANc rt rH.q.I MtIc cIA
(KDm theo c6ag vdn sd 7b4 nuao-xo nsar n tnans f ;if "r:ith:::ffl fuffXillf"** Gtu Lai & cN Ptei*u vi vicc kt khai

1. Mric gi5 k6 khai ban trong nu6c:

STT T0n hhng h6a, dich
vB

XIng E10 Ron 95-V
E10 Ron 95-I[
E5 Ron 92-II

4 DO 0.055-[
5DO v

d/lit Gfa ban 16

dllit Gia ban 16

Gia brln 16

Gia b6n 16

Gia ban 16

23,280 24,730 l5h 3010712026

2 rsh 30107t2026

2

10

DIc
drem

Don vi
tinh

Lo4i gi6
(bfn bu6n,

bin 16)

Gi6 k6
khai k)

niy

Mric tflng/
gif,m so v6,i
k) li6n kd

trudc

Tf lQ tlng/
giiim so
,.'.'.1

vor t(y llen
kd trufc

Gi6 kO khai k) li6n
kd trutfc (VB s6

735 /PLXBD.KD
ngiry 16 thing 07

n5m 2026)

Thtri di6m dinh
giri, di6u chinh

giit

Ghi
chI

kinh t6 -
lri thu$t,
quy cich

2

3

+1450

+1450

+1530

+1900

+1900

+5.53

+7.78

+7.23

+6.68

dllit
dllit

dllit
2

3 10 r5h 3010712026

I70 l5h 3010712026

1

+
+6.22

22,820 lsh 3010712026

26.270



rAp ooaN xANc pnu vtPr NAM
cONC TY TNHH MQT THANH VIEN

PETROLIMEX GIA LAI

ceNG HoA xA ugr cnt xcnil vlPr NAM
o0" l4P - rq do - H?+ P

Gia Lai, ngay 30 thdng 07 ndm 2026
36:729|PLXGL-Q'D

ir nerRoLlMEx

QUYET DT-NH
V6 gi6 bin 16 xlng diu

GIAM DOC
c6NC TY TNHH MTV PETROLIMEX GIA LAI

Cdn cth LuQt Doanh nghiQp nsdy 17/6/2020;
Cdn ctr Nghi dinh sii AS|ZO|I|WO-CP ngoy.03/9/2014 cito Chinh ph* vA kinh doanh

xing ddu; ctuqc i*a dAi, bA sung boi Ngh! dinh sii gs/ZOZltttO-CP.ngqy 0l/ll/2021; Nghi.

;i"i td aotzitzstxo-Cp ngdy {zn uzols st}a ddi, _bii sung m\t sii diiu cfia Nghi dlnh sii
gistzozttNo--Cp ngdy lt/it/2021 vd Nghi dinh sii 83/2014/ND-CP ngdy 03/09/2014 c{ta

Chinh phi vi kinh doanh xdng. ddu;
Cdn ctb erryiit dlnh sii 568/PLX-QD-TGD ngay 22/12/2014 cfia.TQp.dodn Xdng ddtl

vie, woi vi vi€i 6an h'dnh Quy chd kini doanh xdig-diu; clu.oc stla ddt, ta sung bhi Aryat
dinh 5 00/PLX-QD-TGD ngay I 9/8/20 I 9 ;

Cdn ctb Suyiit dinh 573/PLX-8D-TGD ngdy 02/7/2026 cila TQp dodn Xdng ddu ViQt

Nam vi vi€c ban hdnh danh mqtc cdc ilia bdn Vimg 2;
cdn ctt Q"yiit dinh sii 1038/PLX-QD-HDQT ngay 25/09/2025 cila Chil tich HQi d6ng

eudn tr! Tdp dodn Xdng ddu Vi€t Nam ii vi€c ban hdnh Dieu l€ i chtlc vd hoqt dQng cila

C6ng ty TNHH M\t thdnhviAn Petrolimex Gia Lai;
Cdn ab euyil dinh sii 668 / PLX-QD-TGD ngdy 30/07/2026 cila T6ng gidm d6c TQp

clodn Xdng aau WCt Nam vd gid bdn ld xdng ddu;
Theo di nghi cua Truhng Phdng Kinh doanh C6ng ty.

QUYET E!NH:

Di6u l. euy ttinh gi6 ban 16 Xdng d6u ni6m ytit t<6 ttr 15h ngdy 30 10712026 5p dpng

nhu sau:
Donvi tinh: D6ng/ llt thqc tA

Mit hing
Gi6 ni0m

v6t

Tron d6
Gi6 chua c6 th VAT VAT

Xdne sinh hgc E10 RON 95-V 24.730 24.730,00 KKKNT

XAns sinh hqc E10 RON 95-I[ 23.300 23.300,00 KKKNT

Xdng sinh hgc E5 RON 92-II 22.820 22.820,00 KKKNT

Di0zen 0,05S-[" 28.170 28.170,00 KKKNT

Di0zen 0,001S-V 303r0 30.310,00 KKKNT

Ghi chti: aiii vdt cdc mQt hdng Xdng (trir etanol), ddu DiAzen, Mazilt vd Diu hoa thuQc

aOi t"qng knAn7, phdi kE khai, ttytiry\f thu| gid tri gt, tdng nhtmg droc khifi1 trir thuii gid tr!
gia tdng ddu vio-theo Nghi quyiit sA SUZOZ1| NQ- CP ngay 30/6/2026 cfia Ch{nh phfi.

Cdng ty TNHH MTV Petrolimex Gia Lai
www.gialai.petrolimex.com Jn

85 Trin Hung D4o, P. Quy Nhon, T. Gia Lai
DT (02s6) 389-4019 | Fax (0256) 389-44s6



Di6u 2. Gi6 ban tr6n dugc 6p dUng tqi citc QuAy, Cua hang trqc thuQc C6ng ty vi
Chi nh6nh Petrolimex Pleiku; c5c Thucyng nhan nhpn quyAn ban 16 xdng dAu b6n tt
ngu6n hdng cria Cdng ty vd thuQc hQ th6ng phdn ph6i cria C6ng ty vd Chi nh6nh.

Didu 3. C6c 6ng Ga) Ph6 Gi5m d6c C6ng ty, Gi6m d6c Chi nhanh Pleiku, C6c

Ong/ Ba Tru&ng Phdng Kinh doanh, K6 to6n tru&ng; Tht trudng ciic don vi c6 li6n

quan; Crla hing xang diu/QuAy hing tryc thuQc Cdng tyl Chi nhrlnh; c6c Cria hdng

ttai ly; c6c Thucrng nhdn nh{n quyen ban le xlng dAu ban tt ngu6n hang cta C6ng

ty vi thuQc hQ th6ng phdn ph6i cria C6ng ty vi Chi nh6nh chiu tr6ch nhiQm thi hanh

quy6t dinh ndy. C6c quyiSt dinh vC gi6 ban 16 (ni6m ytit) tru6c d6ry trii v6i quytit

dinh ndy dOu bai b6.1. ,l&,'. \d'
' '/ 

KT. crAM DOc
Noi nhQn:
- Nhu Di€u 3;
- TDXDVN; I
- Sd CT, TC Gia Lai; I thay b/c6o;
- Chir tich, Girim <kic; )
- Chi nh6nh Petrolimex Pleiku (th/ hiQn);

- Luu: KD, TCKT, VT./.

PHO GIAM DOC

Nguy6n Vin Th6ng

GTA LTI

C6ng ty TNHH MTV Petrolimex Gia Lai
www-sialai.oetrol imex.com.vn

85 Trin Hung Dqo, P. Quy Nhon, T. Gia Lai
DT (0256) 389-4019 | Fax (0256) 389-44s6


